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MƯỜI GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI 

Giới thiệu mười giới Thánh Đức  
Lời nói đầu  
 
Giới Đức Thánh Sa Di thứ nhất  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ hai  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ ba  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ tư  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ sáu  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ bảy  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ tám  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ chín  
Giới Đức Thánh Sa Di thứ mười 
 
Tổng quan mười giới  

GIỚI THIỆU MƯỜI GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI 

1/ Giới thứ nhất không sát sanh = Thánh đức hiếu sinh. 
2/ Giới thứ hai không trộm cắp = Thánh đức buông xả. 
3/ Giới thứ ba không dâm dục = Thánh đức thanh tịnh. 
4/ Giới thứ tư không nói dối = Thánh đức chân thật. 
5/ Giới thứ năm không uống rượu = Thánh đức minh mẫn. 
6/ Giới thứ sáu không trang điểm = Thánh đức tự nhiên. 
7/ Giới thứ bảy không ca hát và nghe ca hát = Thánh đức trầm lặng độc cư. 
8/ Giới thứ tám không nằm giường cao rộng lớn = Thánh đức thiểu dục tri túc. 
9/ Giới thứ chín không ăn uống phi thời = Thánh đức ly dục. 
10/ Giới thứ mười không cất giữ tiền bạc = Thánh đức ly tham. 

  
LỜI NÓI ĐẦU 

Giới Đức Thánh Sa Di là tập sách giới thiệu về đức hạnh của một người ấu thời xuất gia, 
cũng như một người đã lớn tuổi mới bước chân vào đường tu học theo Phật Giáo.  Việc đầu 
tiên là bắt buộc họ phải học hỏi, tu tập, rèn luyện để sống và thực hiện cho bằng được những 
đức hạnh làm Thánh Sa Di này.  Nếu họ không bằng lòng sống đúng với những Thánh đức 
hạnh này thì không chấp nhận họ trở thành đệ tử xuất gia của Phật. 

Có học, có hiểu biết, có tu tập, có rèn luyện, có sống đúng như vậy, thì mới xứng đáng là đệ 
tử của Đức Phật, mới xứng đáng là người cầm ngọn đuốc chánh Phật pháp soi đường cho 
mọi người đi sau này.  Còn nếu không giữ gìn mười giới Thánh đức hạnh này được thì xin quí 
bạn hãy vui lòng đừng có xuất gia, đừng có đi tu theo Đạo Phật, vì có xuất gia đi tu cũng là vô 
ích, phí uổng một cuộc đời, chẳng làm lợi ích cho mình cho người.  Vì nếu xuất gia mà sống 
không đúng những giới Thánh đức hạnh này thì vô tình quí bạn không làm tròn bổn phận của 
người tu sĩ xuất gia đệ tử của Phật, là tự quí bạn đã phỉ báng Phật pháp, là tự quí bạn đã giết 
chết Phật Giáo, là tự quí bạn đã chôn vùi Phật Giáo xuống bùn nhơ, hôi thối,?  Quí bạn có 
biết chăng?  Quí bạn có thấy chăng? 

Người cư sĩ còn tranh thủ đến chùa xin Thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm để giữ gìn Tám 
Giới Thánh đức hạnh của bậc xuất gia này thay, huống chi quí bạn là những người xuất gia, 
làm thầy Sa Di, mà không sống đúng Thánh hạnh của Thầy Sa Di, thì quí bạn nghĩ sao?  Có 
biết xấu hổ chăng? Có suy nghĩ gì khi nhìn thấy những Phật tử cư sĩ giữ gìn đúng tám giới khi 
Thọ Bát Quan Trai không? 

Kính thưa các bậc tôn túc!  
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Hiện giờ các bậc tôn túc là những vị Tỳ kheo Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng mà lại sống 
không đúng mười giới Thánh hạnh Sa Di này thì các bậc tôn túc có xấu hổ lắm không?  Có 
cảm thấy mình không xứng đáng là một tu sĩ trong hàng giáo phẩm Đại Đức, Thượng Tọa, 
Hoà Thượng chăng?  

Kính thưa quí bạn!  

Là một Thầy Sa Di sao quí bạn nỡ lòng nào phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới đức Thánh của 
Phật như vậy.  Quí bạn đã làm cho mọi người khinh chê Phật giáo, phỉ báng Phật giáo. Quí 
bạn có biết chăng lời Đức Phật năm xưa đã dạy: Giới luật Ta còn là Phật Giáo còn, giới 
luật Ta mất là Phật Giáo mất.  Ai đã làm mất giới luật hỡi quí bạn?  Vậy mà quí bạn nỡ tâm 
bẻ vụn giới, phá giới, phạm giới, xem thường giới, sống chà đạp lên giới luật Thánh hạnh này 
sao???  

Đạo Phật còn hay mất đều do những tu sĩ có gìn giữ giới hạnh hay không gìn giữ.  Nhờ giữ 
giới mà oai nghi Thánh hạnh của quí bạn mới thể hiện qua sự sống hằng ngày, khiến cho 
Phật tử và mọi người nhìn thấy mà sanh lòng quí mến, kính phục và tôn trọng.  Chỉ có oai 
nghi Thánh hạnh của giới luật mới sẽ giúp cho các bạn ly dục ly ác pháp, vì giới luật là một 
pháp môn vô lậu, quí bạn có biết chăng?  Quí bạn hãy tin lời Phật dạy và thực hiện giới luật 
cho nghiêm chỉnh thì tâm vô lậu của quí bạn sẽ hiện hành trong cuộc sống hằng ngày, thì 
cuộc đời tu hành theo Đạo Phật của quí bạn sẽ không phí chút nào cả. 

Giới sanh định, lời Phật đã dạy năm xưa như vậy; người nào tu tập đi ngược lại lời dạy này 
là Ma Ba Tuần đang phá Phật Giáo, đang làm cho Phật Giáo suy thối, đang dìm mất Phật 
Giáo dưới bùn nhơ bất tịnh, đang làm cho Phật Giáo mất gốc!  Quí bạn có hiểu chăng?  Đi 
ngược lại lời dạy trên đây của Đức Phật thì quí bạn tu hành chẳng có ích lợi gì đâu, chỉ chuốc 
thêm tội lỗi mà thôi, bởi vì quí bạn đã chạy theo dục lạc thế gian bằng con đường danh lợi 
dưới hình thức Phật Giáo.  Do đó vô tình quí bạn nuôi lớn ngã mạn của mình đồ sộ và vĩ đại 
hơn.  Quí bạn có biết đâu chùa càng to, tượng Phật càng lớn thì nợ đàn na thí chủ càng 
nhiều.  Vì thế, nghiệp khổ đau càng chồng chất lên vai của quí bạn càng cao.  Quí bạn có biết 
không khi nghiệp càng cao thì các bạn không sao tránh khỏi phải chịu trả quả này.  Như 
chúng ta đã biết từ xưa đến giờ gương nhiều Thầy, Tổ của chúng ta đã để lại cái chết rất đau 
thương, phải chịu khổ đau trên giường bệnh một thời gian dài, quí bạn có thấy chăng?  

Giới luật là hàng đầu trên đường tu hành giải thoát của Phật Giáo.  Quí bạn nên nhớ kỹ nó là 
hạnh ly dục ly ác pháp; nó giúp cho tâm quí bạn thanh tịnh và giúp cho tâm quí bạn có một 
nội lực (Thất Giác Chi) tuyệt vời để các bạn thực hiện thiền định và trí tuệ Tam Minh.  Nếu quí 
bạn không sống đúng mười Thánh đức giới Sa Di này thì xin quí bạn vui lòng cởi áo cà sa trả 
lại cho nhà chùa, chứ đừng mặc chiếc áo như vậy rất tội cho Phật Giáo quí bạn ạ!  Đừng 
mượn chiếc áo tu sĩ Phật Giáo làm danh, làm lợi.  Tội lắm quí bạn ơi!  

Hãy thương Phật Giáo đừng giết nó chết.  Vì nó chết thế gian này sẽ mất đi một nền đạo đức 
nhân bản - nhân quả tuyệt vời.  Nền đạo đức ấy mọi người trên hành tinh đang mong đợi.  
Nếu nó mất đi loài người sẽ khổ đau vô cùng, ác pháp sẽ tràn lan khắp mọi nơi, tai họa diệt 
chủng sẽ không tránh khỏi.  Xin các bạn dừng lại, đừng phạm giới, đừng bẻ vụn giới, đừng 
phá giới, đừng khinh thường giới!  Giới luật sẽ giúp thân tâm quí bạn thanh tịnh; giới luật sẽ 
giúp quí bạn ly dục ly bất thiện pháp, khiến cho tâm hồn quí bạn bất động trước các ác pháp 
và các cảm thọ; giới luật sẽ giúp quí bạn nhập các loại chánh định, làm chủ sự sống chết, 
chấm dứt luân hồi, thoát vòng khổ đau của nhân quả nghiệp báo! 

Những lời nói trên đây quí bạn có tin chăng?  Nếu không tin thì cũng chẳng sao, mà tin thì có 
lợi ích cho quí bạn trên đường tu tập hướng về chân hạnh phúc. 

Kính ghi, 
Thích Thông Lạc. 
Tu Viện Chơn Như 
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MƯỜI GIỚI SA DI 

Đức Thích Ca sáu năm khổ hạnh trên núi Tuyết giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm không thể ai 
hơn được. Nhờ thế mà tâm Ngài ly dục ly ác pháp hoàn toàn, khi trở về Tứ Thánh Định trong 
49 ngày đêm không biết mỏi mệt Ngài chứng thánh quả A La Hán. 

 
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ NHẤT: 
KHÔNG SÁT SANH  

Không sát sanh là một Đức Thánh Hiếu Sinh.  Người tu sĩ cũng như người cư sĩ cần phải 
học. 

Thánh đức hiếu sinh này là lòng thương yêu sự sống của muôn loài trên hành tinh này.  
Thánh đức hiếu sinh chỉ có con người mới thực hiện được. Vì thế Đạo Phật ra đời mới đem 
chỉ dạy cho nhân loại, để chúng ta xây dựng cho mình có một tâm hồn hiếu sinh; nhờ tâm 
hồn hiếu sinh con người mới sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh, để 
biến cảnh sống trên hành tinh này thành cảnh sống an lạc cho mọi sự sống của muôn loài. 

Hành tinh của chúng ta đang sống là một hành tinh có nhiều duyên hợp để sống và nảy sinh 
ra sự sống khác nhau.  Có trùng trùng duyên hợp thì phải có trùng trùng duyên sanh.  Sanh 
diệt là một thể tự nhiên của hành tinh sống.  Hành tinh sống là một hành tinh có nhiều duyên 
hợp lại để tạo thành một sự sống mới.  Tạo thành sự sống mới có nghĩa là do các duyên hợp 
lại tạo ra một loài vật mới như: thực vật hay động vật mới. 

Cho nên vạn vật sinh ra không phải là do ĐẤNG TẠO HÓA mà do CÁC DUYÊN HỢP. 

Chúng ta do từ các duyên hợp lại sinh ra, cho nên chúng ta phải thương yêu chúng (vạn vật), 
vì có thương yêu chúng thì chúng ta mới bảo vệ sự sống của nhau, của chúng ta.  Nếu vô 
tình chúng ta hủy hoại sự sống của chúng (sự sống của loài vật), là chúng ta tự huỷ hoại sự 
sống của chính mình. 

Tại sao lại gọi hành tinh của chúng ta là hành tinh sống? 

Trong vũ trụ có nhiều thái dương hệ; trong mỗi thái dương hệ có nhiều hành tinh; trong số 
các hành tinh này phần nhiều là những hành tinh chết vì nơi đó không có sự sống.  Trong 
không gian vũ trụ có rất ít hành tinh sống so với hành tinh chết. 

Hành tinh sống có nghĩa là nơi đó có môi trường sống phù hợp cho vạn vật sinh sôi, nảy nở, 
sống và lớn lên: bắt đầu từ loài rong rêu, thảo mộc rồi đến các loài vi khuẩn, côn trùng và 
cầm thú sinh ra.  Cuối cùng là loài người. 

Loài người là một loài động vật cao cấp thông minh nhất trong các loài vật.  Nhờ có bộ óc 
thông minh nên loài người được xem là chúa tể của muôn loài. 

Loài động vật trên hành tinh sống này thường giết hại lẫn nhau, ăn thịt nhau mà chẳng chút 
thương nhau.  Loài người cũng chỉ là một loài động vật nên vẫn nằm trong bản chất hung ác 
của loài động vật.  Vì thế nên vẫn giết hại và ăn thịt lẫn nhau.  Hiện giờ loài người tự cho 
mình là văn minh, nhưng bản chất hung ác vẫn còn mang nặng trong tâm hồn. 

Như chúng tôi đã nói ở trên, loài người vượt hơn muôn loài là nhờ có bộ óc thông minh, là 
nhờ có tình cảm sâu sắc.  Nên từ đó xuất hiện những con người thoát ra khỏi bản chất hung 
ác của loài động vật: tuyên dương lòng thương yêu sự sống của muôn loài.  Đó là Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã xây dựng cho loài người nền đạo đức nhân bản - nhân quả, kêu 
gọi mọi người hãy thực hiện lòng hiếu sinh (tâm từ bi). 
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Lòng thương yêu sự sống của muôn loài xuất hiện theo từng cấp độ: 
 
1- Cấp độ thứ nhất: con người biết thương con người. 
2- Cấp độ thứ Hai: con người biết thương các loài động vật khác. 
3- Cấp độ thứ ba: con người biết thương cây cỏ và thảo mộc. 

Gom ba cấp độ này lại mới được gọi là lòng hiếu sinh.  Lòng hiếu sinh xuất phát từ tâm từ, bi, 
hỷ, xả. Trong Đạo Phật tâm từ, bi, hỷ, xả còn có tên là Tứ Vô Lượng Tâm.  Tứ Vô Lượng 
Tâm là một pháp môn tu tập để thực hiện Đạo đức hiếu sinh. 

Một người sống có lòng hiếu sinh là người biết thương sự sống của muôn loài.  Người nào 
sống được như vậy mới thật sự là bậc Thánh nhân.  Vì chỉ có bậc Thánh nhân mới sống 
được như vậy.  Sống mà không nỡ giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đó là một hành động không 
còn mang bản chất hung ác của loài động vật; đó là một hành động không thể loài cầm thú 
mà làm được, chỉ có con người mới thực hiện được mà thôi. 

Bởi vậy Thánh nhân không phải từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên, mà từ con 
người, con người biết thương yêu sự sống của muôn loài. Chỉ có con người biết tu sửa thân 
tâm, biết ngăn và diệt ác pháp, biết làm điều lành, biết không làm khổ mình, khổ người khổ 
muôn loài.  Người biết làm như vậy, đó là Thánh nhân. 

Do biết khổ nên cố gắng khắc phục mình không làm điều ác, luôn sống làm điều lành, đó là tu 
tập để làm người thật là Người, để làm Thánh thật là Thánh. 

Chúng ta hãy nhìn xem mọi người đang sống quanh ta, muốn tìm được một người biết 
thương yêu sự sống của muôn loài thì thật là hiếm thấy.  Phải không hỡi các bạn? 

Giới đức Thánh Sa Di hiếu sinh này là để xác định đức hạnh từ bi hỷ xả của một tu sĩ Phật 
Giáo, dù ấu thơ hay già nua xuất gia đều phải sống đúng như vậy mới được gọi Thánh đệ tử 
của Phật.   

Vậy mà có một số người, mặc áo như Phật, tự xưng mình là Thánh đệ tử của Phật, tu theo 
pháp môn chánh gốc của Phật, mà hằng ngày ăn thịt chúng sanh mà chẳng khởi lòng yêu 
thương trước sự đau khổ và chết chóc của loài vật.  Tội ác bằng non, bằng núi như vậy mà 
lại tìm cách che đậy và dối gạt mọi người, nhất là Phật tử.  Họ bảo rằng: Trước giờ thị tịch 
Đức Phật còn ăn thịt heo rừng.  Thật là lời bịa đặt khéo léo và gian xảo vô cùng. Chúng ta 
nhận xét không có lối che đậy tuyệt hảo nào bằng cách là bảo Đức Phật ăn thịt chúng sanh. 
Bảo Đức Phật ăn thịt chúng sanh thì không còn sợ ai lên án và kết tội mình nữa. 

Trong khi đó Đức Phật thường dạy chúng: Thừa tự pháp, không nên thừa tự thực phẩm.  
Giới luật thứ nhất thì cấm sát sanh.  Thế mà họ dám bịa đặt ra câu chuyện Đức Phật ăn thịt 
heo rừng trước khi chết. 

Lúc bây giờ có một vị Tỳ Kheo ở xa đến trình Phật một sự kiện xảy ra: Kính thưa Đức Thế 
Tôn, trên đường đến đây chúng con có hai người mong đến để được gặp Phật. Giữa đường 
con nhờ uống nước có trùng nên còn sống sót về đây gặp Phật còn bạn con vì giữ giới luật 
không uống nước có trùng nên đã chết giữa đường.  Vậy xin Đức Phật phán xét như thế 
nào? 

Đức Phật bảo: Kẻ ngu si kia! Ông có biết rằng: Vị Tỳ Kheo do không uống nước có trùng đã 
gặp Phật trước khi ông đến đây không?  Còn ông gặp Phật mà lại không bao giờ gặp Phật.  
Ông có hiểu chưa?  

 Lời dạy này xác định tu sĩ Phật Giáo hiện giờ không bao giờ gặp Phật, là vì họ phạm giới, 
phá giới, v.v... 

Uống nước có trùng mà còn không gặp Phật, thì thử hỏi quí sư, thầy ăn thịt chúng sanh thì 
làm sao tu hành giải thoát được?  Các sư, thầy gọi là Thánh tăng mà ăn thịt chúng sanh thì 
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Thánh Đức Hiếu Sinh ở đâu?  Các Sư Thầy có biết Đạo Phật có Tứ Vô Lượng Tâm, vậy Tứ 
Vô Lượng Tâm của các sư thầy ở đâu?  Thánh đức hiếu sinh không tròn thì làm sao làm 
Thánh Tăng, Thánh Ni được.  Phải không hỡi quí vị? 

Thánh Tăng mà còn ăn thịt chúng sanh thì Thánh đó là Thánh gì?  Có đúng không quí vị?  
Câu hỏi này để tự quí vị suy ngẫm mà trả lời.  

Người cư sĩ chân chánh trong Đạo Phật còn không ăn thịt chúng sanh thì thử hỏi quí vị là tu 
sĩ thông suốt kinh điển của Phật để làm gì?  Quí vị có bằng những người cư sĩ này hay 
không?  Giới đức Thánh Hạnh Hiếu Sinh Sa Di này là để xác chứng trong bốn giới đệ tử của 
Phật: 

1/ Ưu Bà Tắc,   2/ Ưu Bà Di,   3/ Tăng,   4/ Ni,   
  
ai là Thánh đệ tử của Phật và ai là Ma Ba Tuần đội lốt đệ tử của Phật?   

Qua giới đức Thánh Hạnh Hiếu Sinh này sẽ giúp chúng ta nhận rõ được chân Tăng hay là 
giả Tăng.  Khi nhận rõ chân Tăng, chúng ta là đệ tử cư sĩ của Phật phải hết lòng cung kính, 
cúng dường cho những vị đó, để cho Phật pháp được trường tồn; còn những giả Tăng thì 
không nên cung kính và cũng không nên cúng dường.  Nếu chúng ta cúng dường cho những 
vị giả Tăng này, sống không có tâm từ bi, chuyên ăn thịt chúng sanh, vô tình chúng ta tiếp tay 
với Ma để diệt Phật Giáo.  Phải không hỡi các bạn? 

Đệ tử của Phật sao lại còn ăn thịt chúng sanh?  Như vậy Đạo Phật có còn xứng đáng là đạo 
từ, bi nữa không?  Có còn xứng đáng là nền đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ 
mình khổ người, khổ chúng sanh nữa không?  Có còn xứng đáng là đạo trí tuệ nữa không?  
Nếu là đạo trí tuệ sao lại ăn thịt chúng sanh mà không có tư duy suy nghĩ đâu là thiện đâu là 
ác?  Nếu là đạo của trí tuệ sao lại còn đắm mê dục lạc về ăn uống như vậy? 

Để che đậy tâm hung ác phàm phu tục tử chạy theo dục vọng thế gian trong ăn uống, có một 
số tu sĩ bảo rằng: Ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe, không nghi và Phật còn ăn thịt 
heo rừng trước khi chết.  Lời nói này thật là tội lỗi, không biết tội ấy phải chịu đến ngàn trùng 
kiếp nào cho hết được.  Bằng chứng là tu sĩ thời nay không có ai tu chứng quả A La Hán là 
do chỗ không giữ gìn Thánh hạnh hiếu sinh, mặc dù có những tu sĩ không ăn thịt chúng sanh 
nhưng lòng hiếu sinh không có.  Chính vì họ không tu tập và rèn luyện Tứ Vô Lượng tâm. 

Vu khống cho ông Phật ăn thịt chúng sanh, để che tội ác của mình, thật là điêu ngoa, xảo 
quyệt của những người đội lốt Phật Giáo.  Đó là hành động phá đức hạnh Thánh Tăng trong 
Đạo Phật, tội ấy là tội Ba La Di, tội đọa địa ngục, tội bị chém đứt đầu. 

Lòng hiếu sinh là một đức Thánh của người tu sĩ Phật giáo.  Dù là tu sĩ hay cư sĩ đều phải 
thực hiện cho bằng được.  Nếu không thực hiện cho bằng được thì phải trả nợ máu xương 
rất nặng từ nhiều kiếp. 

Người tu sĩ nào đi ngược lại giới đức Thánh Hiếu Sinh này là tu sĩ của tà đạo, chỉ biết nuôi 
thân mình bằng xương máu của chúng sanh thì sao gọi là Thánh Tăng và Thánh Ni được. 

Trong bát chánh đạo, xin hỏi quí bạn Chánh mạng là gì? 

Có phải chăng nuôi mạng sống bằng máu, xương của chúng sanh là Chánh mạng chăng?  
Nuôi Chánh mạng sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh?  Nuôi mạng sống của mình như 
vậy là chánh mạng ư?  

Nuôi mạng sống của mình không có sự đau khổ của chúng sanh. mới gọi là Chánh mạng.   

Người ta nói và thuyết giảng chánh mạng, nhưng người ta không sống đúng chánh mạng.  
Sống không đúng chánh mạng mà làm đệ tử của Phật để làm gì?  Thà đừng theo Đạo Phật, 
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mà đã theo Đạo Phật thì phải sống cho đúng lời dạy của Đức Phật.  Sống không đúng lời dạy 
của Đức Phật là phỉ báng Phật Giáo.  Cho nên sống trong tà mạng sao lại gọi là đệ tử của 
Phật được.  Đi ngược lại chân lý của Đạo Phật (Đạo Đế), mà muốn làm để tử Phật thì có ích 
lợi gì.  Phải không hỡi các bạn? 

Bát chánh đạo là tám đường lối chỉ cho ta có một cuộc sống chánh hạnh đó là đức hạnh làm 
Người, làm Thánh.   

Giới đức Thánh Hạnh Hiếu Sinh chỉ là những hành động sống đối xử với muôn loài bằng lòng 
yêu thương cao quí tuyệt vời mà mọi người ai ai cũng đều phải học tập và trau dồi, không 
riêng những đệ tử của Đức Phật. 

Muốn bảo vệ sự sống của muôn loài trên hành tinh này thì chúng ta phải cố gắng khắc phục 
mình để sống trọn vẹn Thánh Hạnh Hiếu Sinh.  Bởi vì giới đức Thánh Hạnh Hiếu Sinh chỉ là 
những hành động cao quí tuyệt vời mà mọi người cần phải sống đúng như vậy để chan hòa 
lòng yêu thương với muôn loài.  Vì loài nào cũng muốn sống như loài nào.  Có loài nào muốn 
chết bao giờ đâu?  

Hiện giờ trên thế giới này có hàng triệu triệu tín đồ theo Phật Giáo, nhưng họ chỉ là những 
người mù, câm và điếc...  Họ còn đang tiếp tay sát hại chúng sanh làm ra thực phẩm động 
vật tiếp tế cho những nhà sư này.  Như vậy có đúng không quí bạn?  Vậy giới không sát 
sanh của người cư sĩ này ở đâu khi đã thọ Tam Quy, Ngũ Giới.  Thọ Tam Quy Ngũ giới mà 
lại nỡ nhẫn tâm sát hại loài động vật để làm thực phẩm dâng cúng dường chư Tăng.  Như 
vậy với việc làm này quí Phật tử có thấy đúng hay không? 

Quí Phật tử đã thọ Ngũ giới mà làm một điều tội ác rất lớn, một tội ác tầy trời. Quí Phật tử có 
biết không?  Quí vị đang hại các sư, do ăn thực phẩm động vật nên hiện giờ các sư chẳng 
người nào tu chứng quả A La Hán được.  Chẳng tu chứng quả A La Hán được tội lỗi này về 
ai??!!  Do các Sư hay do Phật tử? 

Hành động giết chúng sanh làm thực phẩm cúng dường chư Tăng là hành động phỉ báng 
Phật Giáo, đang đi ngược lại giáo lý Từ, Bi của Đức Phật.  

Không làm các pháp ác 
Nên làm các pháp thiện 
Ngăn ác diệt ác pháp, 
Sinh thiện tăng trưởng thiện 

Vậy quí phật tử giết hại chúng sanh, làm ra thực phẩm cúng dường chư Tăng là làm thiện 
hay sao?  Là sinh thiện và tăng trưởng thiện hay sao?  Quí phật tử có biết mình làm ngược 
lại với giáo lý của Đức Phật không? 

Như tôi đã nói ở trên, quí Phật tử chỉ là những người mù, điếc, câm làm theo sự chỉ đạo của 
các sư ưa thích thịt chúng sanh mà không thấy tội lỗi.  Trong kinh Jivaka Đức Phật dạy một 
người cư sĩ giết chúng sanh làm ra thực phẩm cúng dường chư Tăng có năm điều phi công 
đức.  Do quí Phật tử chưa am tường giáo lý chân chánh của Phật Giáo, mà chỉ nghe, biết, 
hiểu theo kiến giải, tưởng giải của các sư: Ăn không thấy, không nghe, không nghi hoặc ăn 
thịt chúng sanh tưởng rau cải là như ăn rau cải.  Những ngôn ngữ này là những ngôn ngữ để 
đánh lừa Phật tử. Các sư còn lừa đảo quí Phật tử hơn nữa bằng những lý luận nuốt cho trôi 
những miếng thịt động vật: Phật còn ăn thịt chúng sanh..., ăn thịt, cá cứ tưởng là rau cải sẽ là 
rau cải. Tại quí vị cố chấp chứ ăn vào trong bụng rồi thì chay mặn cũng như nhau. 

Kính thưa quí phật tử!  Giới Đức Thánh Sa Di Hiếu Sinh này ở đâu?  Mà sao các sư nỡ tâm 
nhai nuốt được thịt chúng sanh như vậy?  Các sư đã là Thánh Tăng Tỳ Kheo, còn đây chỉ là 
Thánh Tăng Sa Di mà còn không vi phạm giới luật này.  Sao Thánh Tăng Tỳ Kheo lại sống 
những điều phi giới luật như vậy.  Thế mà tín đồ có mắt như mù, có tai như điếc, có ý thức 
như ngu.  Có phải không hỡi quí vị? 
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Tóm lại muốn làm một vị đệ tử Thánh Tăng, Thánh Ni Sa Di đệ tử của Đức Phật thì những 
giới luật Thánh hạnh này phải giữ gìn nghiêm túc; giữ gìn nghiêm túc còn chưa đủ mà còn 
phải tu tập Tứ Vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả.  Do tu tập như vậy thì lòng yêu thương ấy mới 
sống trọn vẹn với những Đức Thánh Hiếu Sinh này.  Nhờ có sống như vậy mới thể hiện 
được Thánh Đức Hiếu sinh, chứ đừng bắt chước Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tế Điên Tăng Hòa 
Thượng, Phật Sống Cựu Kim Sơn và thiền sư Phần Dương, v.v...  Tự tại vô ngại ăn thịt 
chúng sanh và uống rượu như người thế tục thì chúng ta không còn chỗ nào bình luận cả.  Vì 
họ là Thánh của ngoại đạo nên chúng ta đứng trên góc độ của Phật Giáo đành chịu thua. 
  

GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ HAI 
KHÔNG THAM LAM TRỘM CẮP 

Không tham lam trộm cắp là một Thánh Đức Buông Xả.  Người tu sĩ cũng như người cư sĩ 
cần phải học. 

Người có tính đức buông xả là người không tích lũy, không tham lam vật chất của cải tài 
sản.  Làm ra của cải bằng mồ hôi nước mắt của mình, nhưng không vì thế mà để của cải làm 
khổ mình, thường sống đơn giản, lìa xa vật chất.  Người có đức tính buông xả thường tư duy 
vật chất thế gian tạo thành sanh y.  Sanh y có nghĩa là các pháp vây quanh chúng ta tạo 
thành một cuộc sống khổ đau.  Của cải càng nhiều cuộc sống càng khổ đau nhiều. Phải 
không hỡi quí bạn? 

Cho nên người xuất gia tu theo Đạo Phật thì phải cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa ( lượm vải bỏ) 
sống không gia đình, không nhà cửa, thiểu dục, tri túc, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch.  Đời 
sống của một vị Thánh Tăng và Thánh Ni là phải sống như lời dạy trên đây của Đức Phật thì 
mới xứng đáng là đệ tử của Người.  Nếu sống khác là không phải đệ tử của Phật, là kẻ mạo 
danh Phật Giáo.  Tu sĩ Phật Giáo sống giàu sang chùa to, Phật lớn, áo quần sang đẹp, vật 
dụng thế gian dư thừa, xe cộ, tủ lạnh, tivi, v.v...  thì còn nghĩa lý gì là Thánh đức, Thánh hạnh 
buông xả.  Một người tu sĩ mà không giữ tròn giới đức Thánh buông xả này thì tâm vẫn còn 
tham lam.  Tâm vẫn còn tham lam thì vẫn còn trộm cướp khéo léo, nhưng trộm cắp rất tinh vi 
và thiện xảo.  Người tu sĩ Phật Giáo muốn tìm cầu sự giải thoát thì phải sống đúng Thánh 
hạnh này.  Có sống đúng Thánh hạnh thì tâm mới ly dục ly ác pháp bằng ngược lại là tu sai 
đường lạc lối, tu ức chế tâm, không đúng chánh pháp của Phật. 

Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần.  Đó là lời dạy về Thánh Đức Buông Xả của bậc Thánh 
Tăng và Thánh Ni.  Muốn được tâm hồn giải thoát thì chỉ có xa lìa vật chất thế gian, sống trọn 
vẹn đức tính buông xả như Phật, như chúng Thánh Tăng, Thánh Ni trong thời Đức Phật còn 
tại thế.  Có sống đúng Thánh đức giới hạnh như vậy thì mới thấy trạng thái vô lậu thật sự 
trong tâm của chúng ta.  Còn sống không đúng thì chẳng bao giờ nếm được mùi vị vô lậu.  
Mùi vị vô lậu thật là tuyệt vời, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng ký hiệu để tỏ ra cho 
một người chưa từng nếm mùi vị ấy hiểu được.  Người có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế 
gian là người có tâm hồn giải thoát; người có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế gian là người 
tu tập đúng chánh pháp của Đạo Phật, là người sống đúng Thánh hạnh của bậc Thánh Tăng, 
Thánh Ni. 

Thánh đức buông xả, là xa lìa vật chất thế gian thì chỉ có Đạo Phật mới có những người tu sĩ 
như vậy mà thôi.  Do vì pháp Phật dạy: Ly dục ly ác pháp nên Thánh đức buông xả là một 
đức hạnh rất cần thiết cho người tu sĩ Phật Giáo.  Nếu không lập Thánh đức buông xả thì 
chẳng bao giờ tâm hết tham lam trộm cắp.  Tâm không hết tham lam trộm cắp thì tu theo Đạo 
Phật chỉ hoài công vô ích, mà còn làm cho Phật Giáo mang tiếng.  Những tu sĩ còn cất giữ 
nhiều vật chất thế gian là những tu sĩ tâm còn tham lam.  Nhìn vật chất của tu sĩ là biết tâm 
của họ còn tham lam hay hết tham lam.  Mỗi năm về học Hạ một lần là để thúc liễm thân tâm 
tu tập cầu sự giải thoát, nhưng tu sĩ Phật Giáo hiện giờ không phải vậy quí bạn.  Những tu sĩ 
về học Hạ trong ba tháng an cư là để chia của cải mà Phật tử cúng dàng.  Sau khi ra Hạ quí 
Thầy đều được chia tiền bạc và vật dụng, có người gánh cả gánh, mang cả bao. 

Kính thưa quí bạn!  
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Những tu sĩ về học Hạ như vậy có buông xả không?  Vậy Thánh Đức Buông xả khi họ đã thọ 
Thập Giới Sa Di ở đâu?  Vậy Thánh đức Sa Di Buông Xả của họ đã từng tu học rèn luyện ở 
đâu?  Họ quên hết ư!  Trong cuộc đời tu hành, nhờ Đức Thánh buông xả mà người đệ tử của 
Phật không còn tham lam, trộm cắp, không còn ham thích tiền bạc và vật dụng thế gian, tâm 
hồn họ rất trong sạch và trắng bạch như vỏ ốc.  Ở thế gian mọi người lập đức buông xả thì 
nhà ngủ không đóng cửa, không còn lo sợ trộm cắp, không còn gian lận, lừa gạt cân non, đo 
thiếu v.v..., không còn sợ cướp công cướp của của người khác và không còn nạn ăn lo hối 
lộ. 

Đức Thánh buông xả giúp cho con người mất của không buồn, có của cải nhiều không tham 
đắm, dính mắc.  Người không tham đắm, dính mắc của cải vật chất thế gian, là người sống 
đúng Thánh Đức buông xả, là người có cuộc sống được an ổn, yên vui và hạnh phúc... 
không còn lo rầu, buồn khổ, v.v...   

Đức buông xả không có nghĩa là tiêu cực không làm việc.  Ngược lại người có đức buông xả 
thì tích cực làm việc hơn ai hết.  Tại sao phải làm việc nhiều như vậy?  Làm việc nhiều như 
vậy là để sống, để giúp cho mọi người khác.  Để sống tốt không tham lam là đức buông xả 
trong cần lao; trong cần lao mà xa lìa tâm tham lam, trộm cắp, gian xảo, lừa đảo là Thánh 
đức buông xa.  Cần lao làm ra của cải nhưng lại không dính mắc, tham đắm vào những vật 
dụng hoặc tiền của làm ra được; đó là hành động tốt, làm ra của giúp cho mọi người khác, 
hành động giúp cho mọi người khác là đức hạnh buông xả. 

Bởi vậy đức buông xả thì luôn luôn đi đôi với đức cần lao.  Có đức buông xả, có đức cần lao 
như vậy mới xứng đáng là một người không tham lam trộm cắp, là một tu sĩ Thánh Tăng và 
Thanh Ni đệ tử của Phật.  Một con người biết sống lập đức buông xả để tâm mình không 
dính mắc vật chất và tiền của ngọc ngà, châu báu,...  để tâm mình được thanh thản, an lạc và 
vô sự, để tâm mình lìa xa tính tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, để tâm mình lìa xa lòng tham lam, 
trộm, cắp lừa đảo người khác,...  nhưng lại sống đúng đức cần lao.  Nhờ có sống đúng với 
đức cần lao nên không thành kẻ ăn bám của xã hội, không thành gánh nặng cho những 
người khác. 

Ở đây, quí bạn nên hiểu Đạo Phật nói đời khổ chứ không bảo trốn khổ.  Vì nói đời khổ là để 
biết như thật đời là khổ.  Biết đời khổ như thật để mà vượt qua khổ của cuộc đời, chứ không 
có nghĩa biết đời khổ để mà bi quan yếm thế, để mà trốn khổ.  Nói đời khổ tức là nói một sự 
thật của kiếp người, chứ không phải nói đời khổ để bỏ cuộc đời, trốn cuộc đời, (tiêu cực, yếm 
thế, xa lánh sự sống của mọi người).   

Ở đây nói đời khổ để chúng ta cùng nhau tập sống đức hạnh làm người biết thương yêu 
nhau, biết chia cơm xẻ áo, biết tha thứ, biết nhường nhịn, biết góp công góp sức siêng năng 
cần lao để làm cho đời bớt khổ hay là không còn khổ nữa, chứ không phải biết đời khổ để bỏ 
cuộc đời này, để đi tìm một thế giới khác sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn,...  
như các kinh sách của tà giáo ngoại đạo và các tôn giáo khác đã từng xây dựng thế giới chư 
Thiên, Thiên Đàng, Cực Lạc Tây Phương, Niết Bàn, v.v... 

Do gieo rắc những tư tưởng yếm thế, tiêu cực, thụ động, v.v...  nên hiện giờ có một số người 
yếm thế, tiêu cực, chán ngán cuộc sống thế giới này, họ đang đi tìm một thế giới khác, thế 
giới của chư thiên, thế giới của chư Phật chư Bồ Tát, thế giới Cực Lạc Tây Phương, thế giới 
Quy Nguyên, thế giới Nhất Nguyên, thế giới Niết Bàn.  Đó là những người đầy lòng tham 
đắm, chạy theo dục lạc danh lợi, mong cầu dục lạc nhiều hơn ở thế giới khác nữa.  Những 
người cầu mong như vậy là những người không lập đức Thánh buông xả.  Họ chán ngán cái 
thế giới của loài người, là vì họ không đạt được những dục lạc danh lợi, chứ không phải họ 
buông xả. 

Người sống lập Thánh đức buông xả không có nghĩa là chán ngán cuộc đời, bi quan, tiêu 
cực, yếm thế, mà họ đang làm tốt lại cuộc đời, xây dựng cho thế gian này trở thành Thiên 
Đàng, Cực Lạc.  Nhờ con người có sống đúng Thánh Đức Buông Xả thì thế gian này không 
còn có con người gian tham trộm cướp nữa.  Người sống lập Thánh Đức Buông Xả, họ đều 
biết rõ tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, không có một vật gì là thường hằng, 
vĩnh viễn, không có một thế giới nào là vĩnh cửu, chỉ do tưởng của chúng ta tạo ra mà thôi. 
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Những hiện tượng có được là do các duyên hợp và tan tạo thành.  Và vì thế con người cần 
phải bảo vệ và xây dựng lại thế giới của con người đang có, làm cho nó tốt đẹp, làm cho nó 
sáng sủa, làm cho nó có một cuộc sống đầy đủ đạo đức nhiều hơn và nhiều hơn nữa. 

Cho nên, ở đây lập đức buông xả, nhưng lại phải cần lao vì mình, vì người để sự hiện hữu 
của mình có ích cho mình, cho người, chứ không phải bỏ đời, trốn đời như người ta đã nghĩ 
sai về Phật Giáo.  Thánh đức buông xả giúp cho chúng ta sống một đời sống trong sạch, 
không gian tham, trộm cắp, tâm hồn thanh thản, an ổn.  Xin các bạn nhớ kỹ gian tham trộm 
cắp ở đây không chỉ có nghĩa lấy của không cho mà còn có nghĩa gian tham, xảo quyệt khác 
nữa như: 

- Một công nhân lãng công đó cũng là gian tham, trộm cắp.  
- Một ông Thầy giáo trong giờ dạy học cho bài học sinh làm mà ngồi xem báo đó cũng là gian 
tham, trộm cắp giờ học của học sinh. 
- Một ông bác sĩ nhận quà bệnh nhân cũng là gian tham, trộm cắp. 
- Một anh công an gác đường nhận tiền hối lộ cho xe chở đồ lậu thuế vào thành phố đó cũng 
là gian tham, trộm cắp. 

Tóm lại Thánh đức buông xả đối trị được tâm tham lam, trộm cắp, giúp cho thân tâm không 
dính mắc vật chất thế gian, giúp cho tâm luôn được thanh thản, an lạc và vô sự.  Người 
muốn sống được giới đức Thánh buông xả này thì phải thường xuyên quán các pháp là vô 
thường, vô ngã, do duyên hợp mà thành và thường đau khổ. 

Trong cuộc sống thế gian người xuất gia cũng như người tại gia có sống đúng Đức Thánh 
Buông Xả này thì thế gian là Thiên Đàng, Cực Lạc, cuộc sống con người mới có đầy hạnh 
phúc biết bao. 

 
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ BA 
KHÔNG DÂM DỤC 

Không dâm dục là một Đức Thánh Thanh Tịnh.  Người tu sĩ cũng như người cư sĩ cần phải 
học. 

Người không dâm dục là hiện thân và tâm thanh tịnh.  Một người còn dâm dục thì không thể 
nào thân tâm thanh tịnh được.  Thân tâm không thanh tịnh thì lúc nào cũng còn ô nhiễm về 
đường dâm dục.  Còn tâm dâm dục thì làm sao gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni được. 

Vẫn biết rằng: dâm dục là bản chất sinh tồn của muôn loài động vật và thực vật, cho nên từ 
động vật nhỏ nhất cho đến loài động vật thông minh nhất như loài người đều không thoát 
khỏi uy lực của dâm dục.  Nhưng đối với Đạo Phật dâm dục là con đường bất tịnh, uế trược 
nhiều khổ đau và mãi mãi tiếp tục luân hồi. 

Dù con người có học thức cao, có trở thành những nhà bác học, những nhà khoa học vĩ đại, 
v.v...  thì cũng không thoát khỏi hành động dâm dục.  Ngược lại một bậc Thánh Tăng, Thánh 
Ni là đệ tử của Đức Phật thì phải vượt ra khỏi uy lực dâm dục này.  Có được như vậy mới 
được gọi là bậc Thánh đệ tử của Phật.  Trái lại xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa mà còn 
dâm dục thì đó là Ma Ba Tuần trong Đạo Phật, là những kẻ tà giáo ngoại đạo đội lốt Phật 
Giáo, chứ không phải đệ tử của Phật mà còn dâm dục như vậy. 

Muốn làm một tu sĩ Phật Giáo tức là muốn cho thân tâm mình thanh tịnh, trong sạch, không 
còn ô nhiễm, uế trược của dâm dục nữa.  Ý muốn đó là cũng chính là mục đích để cho thân 
tâm được nhập vào các định, được làm chủ sự sống chết và được khai mở tuệ Tam Minh, 
được chứng Thánh quả A La Hán, được xứng đáng là Thánh đệ tử của Đức Phật.  Khi tâm 
còn dâm dục thì làm sao thân tâm thanh tịnh được?  Thân tâm không thanh tịnh thì làm sao 
gọi là Thánh được. Phải không hỡi quí bạn? 
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Bởi vậy Giới Đức Thánh Thanh Tịnh Sa Di này xác định được người tu sĩ Phật Giáo hay 
người tu sĩ của ngoại đạo đều do chỗ tâm còn dâm dục và hết dâm dục.  Người có thiền định 
hay không thiền định cũng do từ giới này mà nhận thấy rõ ràng.  Người Thánh Tăng hay Ma 
Tăng cũng do từ giới này mà xác định.  Thế mà hiện giờ có một số người mang danh là tu sĩ 
Phật Giáo lại sống như người thế tục, có vợ, có con, sống như một gia đình phàm phu tục tử, 
thì làm sao Giới Đức Thánh thanh tịnh Sa Di này được thanh tịnh trọn vẹn.  Phải không hỡi 
các bạn?  Tu sĩ nam nữ sống lẫn lộn, nói cười đùa giỡn, đèo nhau trên xe, ăn chung bàn, ở 
chung chùa, v.v... Hình ảnh này là một sự suy thoái của Phật Giáo, thật là đau lòng! 

Xưa Đức Phật dạy: Không nên gặp, không nên nhìn, không nên nói chuyện, phải quán như 
mẹ, như chị, như em, phải quán thân bất tịnh, phải quán xương trắng, v.v...  Muốn thoát khỏi 
luân hồi sanh tử thì con đường dâm dục phải đoạn dứt.  Vì thế Đạo Phật có giới không dâm 
dục để giúp cho thân tâm thanh tịnh trong sạch, mới xứng đáng làm một bậc Thánh đệ tử 
Phật.  

Do giới đức thanh tịnh này nên kinh sách Nguyên Thủy Phật Giáo không có nói về nghi lễ kết 
hôn, vì nghi lễ kết hôn đã có sẵn theo phong tục tập quán của mỗi dân tộc trên thế giới.  Kết 
hôn là sự nối tiếp con đường tái sanh luân hồi.  Do đó người tu theo Phật Giáo thì con đường 
dâm dục phải triệt để chấm dứt, có chấm dứt như vậy thì mục đích làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết và chấm dứt luân hồi mới đạt được.  Thế mà, các chùa lại tổ chức làm lễ thành hôn, có 
khi còn làm đám cưới tại chùa thì chùa đâu còn ý nghĩa giải thoát khổ đau của kiếp người.  
Phải không hỡi các bạn? 

Thưa các bạn!  

Một bậc Thánh thì không thể nào còn dâm dục, mà còn dâm dục sao được gọi là Thánh, như 
tôi đã nói ở trên.  Thánh nhân là bậc thoát trần, có nghĩa là thoát ra khỏi bản chất dâm dục 
của loài động vật.  Sự dâm dục của một con người thì có khác nào là sự dâm dục của loài 
thú vật.  Phải không hỡi các bạn?  Còn Thánh nhân thân tâm của họ phải hoàn toàn thanh 
tịnh, trong sạch.  Họ không còn vướng bận tình yêu dâm dục giữa nam nữ nữa, thì mới thật 
sự là Thánh nhân.  Muốn làm Thánh mà còn nuôi tâm dâm dục thì không thể nào làm Thánh 
được. 

Một người tu sĩ của Phật Giáo mà không giữ gìn thân tâm thanh tịnh, luôn luôn phạm vào 
Thánh đức giới thanh tịnh này thì không nên tu theo Đạo Phật.  Tại sao vậy?  Vì tu theo Đạo 
Phật mà còn dâm dục thì làm sao chấm dứt tái sanh luân hồi được, như ở trên tôi đã nói.  
Còn dâm dục thì thân tâm không bao giờ thanh tịnh; còn dâm dục thì còn đọa lạc trong đau 
khổ.  Còn dâm dục thì còn sống trong bùn nhơ, ô nhiễm uế trược, bất tịnh hôi thối. Còn dâm 
dục là còn tái sanh luân hồi, vì đường dâm dục là con đường đọa vào ba đường khổ ải của 
kiếp người. 

Đối với Đạo Phật vấn đề dâm dục là vấn đề phải diệt trừ hàng đầu.  Nếu không diệt trừ được 
tâm dâm dục thì không bao giờ người đó được gọi là Thánh Tăng và Thánh Ni được.  Cho 
nên Giới Đức Thánh Thanh Tịnh không dâm dục đã giúp cho con người tu theo Phật Giáo để 
trở thành bậc thánh nhân A La Hán vô lậu hoàn toàn.  Trong giới cấm không dâm dục này đã 
xác định, nếu tu sĩ nào vi phạm vào giới cấm này thì cũng giống như người tử tù.  Nhưng 
người tử tù này bị bị xử án chém đầu Ba La Di (đứt đầu), chứ không xử tử bằng cách khác.  
Người tu sĩ phạm giới này, đối với Đạo Phật thì người này không còn được mọi người kính 
trọng, xem họ như một người phá hoại Phật Giáo.  Họ được xem như một cư sĩ trọc đầu mà 
thôi, một thợ tụng niệm làm thuê ma chay cho tín đồ.  Dù họ có đắp áo cà sa, có học thức 
cao, có chức vị trong hàng giáo phẩm: Đại Đức, Thượng Tọa hay Hòa Thượng, v.v...  thì họ 
cũng chỉ là một cư sĩ trọc đầu không hơn không kém.  

Chúng ta phải hiểu một tu sĩ Đạo Phật là một vị Thánh Tăng, dù là một chú Sa Di mới vào tu 
cũng phải khép mình trong khuôn khổ Giới Đức Thánh Thanh Tịnh này.  Nếu vị nào sai phạm 
thì xin quí Phật tử hãy xem họ là Ma Ba Tuần đội lốt Phật Giáo, đang giết Phật Giáo, xin quí 
Phật tử hãy tránh xa, đừng cúng đường, vì cúng dường là nối giáo cho Ma để chúng diệt 
Phật Giáo; chúng diệt Phật Giáo thì tội quí Phật tử phải chịu hậu quả địa ngục.  Cho nên 
người tu sĩ là những đệ tử của Phật, là Thánh Tăng, Thánh Ni thì phải giữ gìn cho trọn vẹn 
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giới đức này.  Nếu thấy mình giữ không được thì nên xả giới, trả y áo, trở về đời sống của 
người cư sĩ, chứ đừng cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, mà còn cười cợt, đùa giỡn, nhìn ngó, 
liếc háy, nói chuyện tình tứ lại qua với người khác phái là không tốt các bạn ạ!  Các bạn hành 
động như thế là đã đi sai con đường tu của Phật Giáo rồi.  Xưa Đức Phật dạy: đối với người 
khác phái không nên gặp, nếu lỡ gặp không nên nhìn, nếu lỡ nhìn không nên nói 
chuyện... 

Hiện giờ những tu sĩ Phật Giáo phạm giới này rất nhiều, từ tuổi trẻ cho đến người già đều vi 
phạm giới luật này. Có người tuổi rất cao, chức phận rất lớn trong hàng giáo phẩm Phật Giáo 
nhưng vẫn vi phạm giới luật này, làm cho Phật Giáo Việt Nam bị mang tiếng không mấy tốt 
đẹp.  Trong hàng giáo phẩm Phật Giáo Việt Nam có những vị Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa 
Thượng mang chức vụ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp Trung Ương Phật Giáo ngang nhiên có vợ, có 
con không những một vợ mà cả ba, bốn vợ.  Họ rất xem thường tín đồ, xem tín đồ là những 
người ngu si, vô minh không hiểu gì về Phật Giáo, không am tường Phật Giáo, cho nên họ 
làm sao, bảo sao thì tín đồ phải nghe và chấp nhận làm vậy.  Họ làm sai không dám nói, làm 
đúng cũng không biết. 

Hiện giờ trên thế giới này có hàng triệu triệu tín đồ theo Phật Giáo, nhưng họ chỉ là những 
người mù, câm và điếc!  Họ còn đang tiếp tay với các sư, thầy phá giới, bẻ vụn giới để diệt 
Phật Giáo chân chánh nhanh chóng, thay thế bằng một giáo pháp phá giới luật, phi đạo đức, 
mê tín, v.v... 

Giới Thánh Đức Sa Di Không Dâm Dục này có sáu nơi vi phạm: 

1- Vi phạm giới bằng mắt. 
2- Vi phạm giới bằng tai. 
3- Vi phạm giới bằng mũi. 
4- Vi phạm giới bằng miệng. 
5- Vi phạm giới bằng thân. 
6- Vi phạm giới bằng ý. 

Phạm giới bằng mắt khi mắt nhìn thấy hình ảnh sắc thân người khác phái lõa thể sanh tâm 
dâm dục hoặc thấy sự ăn mặc hở hang bày da thịt của người khác phái sinh tâm dâm dục, 
v.v... 

Phạm giới bằng tai khi nghe tiếng nói khêu dâm gợi dục sinh tâm dâm dục.  Nghe lời nói thô 
tục sanh tâm dâm dục. 

Phạm giới bằng mũi khi hai người khác phái ôm nhau hôn hít sinh tâm dâm dục... 

Phạm giới bằng miệng khi miệng nói lời dâm dục, miệng nói thô tục, miệng nói lời khêu dâm, 
gợi dục rồi sinh tâm dâm dục.  

Phạm giới bằng thân khi hai người khác phái, nấm tay, ngồi tựa vào nhau, ôm nhau, hay nằm 
chung nhau một giường sinh tâm dâm dục. 

Phạm giới bằng ý khi ý khởi niệm về dâm dục, ý suy tư về dâm dục, ý nghĩ đến người khác 
phái sinh tâm dâm dục. 

Người còn tâm dâm dục không thể gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni được.  Muốn tu hành dứt 
tâm dâm dục thì phải thực hiện đúng như lời dạy của Đức Phật:  

· Phòng hộ sáu căn (Sống độc cư trầm lặng một mình).  
· Hằng ngày phải tu tập các pháp Chánh niệm tỉnh giác định. 
· Tu tập 18 đề mục Định Niệm Hơi Thở.  
· Tu tập Định Vô Lậu.  
· Tu tập Tứ Niệm Xứ.  
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· Tu tập Thân Hành Niệm.  
· Tu tập Định sáng suốt 

Trong kinh Phật thường nhắc đến quả Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn) tức là nhập vào dòng Thánh.  
Tâm còn dâm dục thì không thể nhập vào dòng Thánh được.  Cho nên người ly dục ly ác 
pháp là người lìa xa tâm dâm dục; lìa xa tâm dâm dục mới vào được dòng Thánh, mới gọi là 
nhập lưu. 

Tóm lại Giới Thánh Đức Sa Di Thanh Tịnh không dâm dục này là một đức hạnh thanh tịnh 
trong sạch của một bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, chứ không phải như một người thường tình 
phàm phu mà sống được Thánh hạnh này.  Thánh hạnh này không phải dành riêng cho tu sĩ 
mà dành cho tất cả mọi người, nếu ai muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. 

Chúng ta nên lưu ý: một con người cũng là một con thú vật nên không bao giờ lìa xa tâm 
dâm dục được, dù có học thức sâu rộng bao nhiêu họ cũng không tránh khỏi tâm dâm dục, 
nhưng một người tu theo Đạo Phật là phải vượt thoát ra khỏi tính dâm dục, tức là vượt thoát 
ra khỏi bản chất của loài thú vật.  Có thực hiện ra khỏi bản chất của loài cầm thú thì mới 
được gọi là Thánh. 

Một người phàm phu chỉ hơn con thú vật là ở chỗ dâm dục có cương thường đạo lý làm 
người, có tôn ti trật tự, không thể cha con hay mẹ con lấy nhau, v.v...  Nhưng một bậc Thánh, 
như tôi đã nói ở trên, thì phải vượt hơn loài người và loài thú vật, là không còn dâm dục nữa. 

Có người hỏi rằng:  

Hỏi: Khi con người không còn dâm dục thì con người do đâu mà sinh ra? 

Đáp: Khi con người không còn dâm dục, họ là những bậc Thánh nhân rồi. Đã là Thánh nhân 
sao lại còn tái sanh luân hồi trong đường dâm dục? Khi con người không còn dâm dục thì 
con người sinh ra bằng con đường hóa sinh. Con đường hóa sinh, là con đường thanh tịnh 
trong sạch dành riêng cho những bậc Thánh nhân. 

·Hỏi: Con người không còn tái sanh luân hồi thì con người về đâu? 

Đáp: Đã không còn tái sanh luân hồi thì còn hỏi sanh về đâu?  Câu hỏi như vậy là câu hỏi 
không đúng chỗ? 

Hỏi: Thánh nhân từ con người không dâm dục mới thành ra Thánh nhân. Thánh thì không 
còn sanh tử luân hồi. Vậy khi bỏ thân này Thánh nhân ở đâu? 

Đáp: Một Thánh nhân khi còn sống cũng như lúc bỏ thân tứ đại, họ đều ở trong trạng thái ly 
dục ly ác pháp.  Ở trong trạng thái ly dục ly ác pháp thì không còn tái sinh luân hồi.  Đó là nơi 
mà những bậc Thánh nhân đến và ở đó, khi còn sống cũng như lúc đã chết.  Cho nên họ 
không đến không đi.   

Vì thế, chúng ta xác định, con đường sanh tử luân hồi là con đường dâm dục.  Ai còn tâm 
dâm dục là phải còn chịu luật sanh tử luân hồi chi phối.  Ai hết tâm dâm dục là chấm dứt 
sanh tử luân hồi.  Các bạn cứ suy ngẫm lại đi rồi mới tin lời tôi nói, đừng vội tin tôi.  Vì lời nói 
của tôi không bắt buộc ai tin cả.  Bởi vì ai còn đắm chìm trong dục lạc thế gian là phải chịu 
quy luật sinh tử luân hồi.  Còn chịu quy luật sanh tử luân hồi là phải chịu nhiều khổ đau. Phải 
không hỡi các bạn?  

Ai sống gìn giữ được Giới Thánh Đức Thanh Tịnh Sa Di không dâm dục này, đó là một biểu 
tượng cho một vị Thánh Tăng xuất hiện. 
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GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THƯ TƯ 
KHÔNG VỌNG NGỮ 

Không vọng ngữ là một Đức Thánh Chân Thật.  Người xuất gia cũng như người tại gia cần 
phải học. 

Giới Đức Thánh Sa Di không vọng ngữ là một Thánh Đức Chân Thật.  Người không nói dối 
là một bậc Thánh, còn người phàm phu thì không thể tránh khỏi nói dối, mặc dù nói dối 
không hại ai hoặc nói dối đùa chơi nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình.  
Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng phải nói dối, nói 
dối ít hay nói dối nhiều, nói dối có hại hay nói dối không hại người. 

Vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp nên chỉ có loài người thì mới mắc tội vọng ngữ, còn thú vật 
thì không mắc vào tội này.  Vì thú vật không nói được.  Người không vọng ngữ là người tạo 
cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quí trọng 
sâu sắc. 

Vọng ngữ chia làm bốn phần:  
 
1- nói dối. 
2- Nói lời hung ác. 
3- Nói lưỡi hai chiều. 
4- Nói lật lọng.  

Nói dối có nhiều cách:  

· a. Ca ngợi khen tặng một người nào mà người đó chưa làm được như vậy, thì đó là nói 
dối.  Cách nói dối đó là nịnh bợ lấy lòng người trên.  Ca ngợi việc làm của người khác không 
đúng đạo đức mà nói đúng đạo đức là nói láo. 

· b. Quí Hòa Thượng chết trong bệnh đau, khổ sở, khi chết thì bảo rằng thu thần nhập diệt, 
đó là nói láo.  Vì các vị HT có biết cách nào mà thu thần nhập diệt đâu?  

· c. Khi nói sai một điều gì là có nói láo.  Như trong kinh Kim Cang dạy: Bồ Tát độ hết chúng 
sanh thì thành Phật có nghĩa là một người tu tập hết vọng tưởng thì thành Phật.  Lời dạy 
trong kinh này là nói láo.  Vì khi hết vọng tưởng thì tâm sẽ rơi vào trong Không, chứ không 
thành Phật.  Chính Phật là chỗ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không 
phải tâm không niệm, tâm vô phân biệt, tâm vô trụ, v.v... Trong Tâm Kinh Bát Nhã dạy: Quán 
Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không.  Lời dạy như 
vậy là nói láo, vì chưa thấy ai quán chiếu ngũ uẩn giai không được.  Tổ Sư Tử chết oan vì lời 
nói láo này.  Trong các chùa ngày đêm bốn thời công phu khuya sớm đều tụng Tâm Kinh Bát 
Nhã mà chưa có thấy vị nào thoát khổ, như vậy kinh này nói láo.  

· e. Không thấy, không nghe mà nói thấy nghe là nói dối. 

· f. Thấy, nghe mà nói không thấy, không nghe là nói dối.  

· g. Thêu dệt bịa đặt ra để nói xấu người khác là nói dối.  

· h. Nghi ngờ nói ra không đúng sự thật là nói láo.  

· i. Ca ngợi khen tặng không đúng là nói láo.  

· j. Thêm bớt, phao tin đồn ra nhiều, để cho mọi người cười chê một người nào đó. Đó là nói 
dối. 
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· k. Ca ngợi người khác không đúng cách là nói dối.  

· l. Một người giới luật không nghiêm chỉnh màø mang hình dáng tu sĩ để nói mình tu sĩ là nói 
dối. 

  m. Với người này nói xấu người kia với người kia nói xấu người này là nói dối.  

· n. Trước mặt người nói tốt sau lưng người nói xấu là nói láo.  

· o. Chê người khác không đúng cách có nghĩa chưa biết trình độ người ta ở mức độ nào mà 
chê là nói vọng ngữ.  

· p. Chê giới luật Phật lỗi thời là nói dối.  

· q. Chưa biết người chứng quả A La Hán ra sao mà chê A La Hán còn tạp khí, còn tranh 
chấp chê như vậy là nói dối.  

 · r. Đặt ra nhiều quả vị A La Hán như trong kinh sách Đại Thừa: 1- A La Hán Toàn Giác, 2- A 
La Hán Độc Giác,  3- A La Hán Thanh Văn, v.v...  Đó là nói láo, vì quả vị A La Hán là vô lậu; 
người nào tu tập tâm vô lậu là người chứng quả A la Hán.  Quả A La Hán không có cao thấp, 
còn có phân chia cao thấp là tư tưởng phàm phu, tư tưởng người thế gian.  Người chưa 
chứng quả A la Hán mà phân chia quả A La Hán là nói láo.  Cho nên khen chê hay phân chia 
không đúng sự thật đều có nói láo.  

· s. Một việc mà người khác không hiểu bằng trí mà phải hiểu bằng tưởng là có nói láo.  Như 
nói có linh hồn người chết, nói có Phật tánh, có thế giới siêu hình là nói láo, vì đó là cảnh giới 
tưởng, cảnh giới không có thật.  

· t. Nói con người có ngã, có thần thức là nói láo.  Xưa đức Phật dạy: Ta nói một điều gì thì 
mọi người hiểu được biết được bằng ý thức thì ta không có nói láo. Còn ta nói một 
điều mà mọi người phải hiểu bằng tưởng là có nói láo trong ta. 

· u. Nói Phật tánh là tánh biết ngoài ý thức, tưởng thức và tâm thức là có nói láo, vì ngoài ba 
thức của thân ra, làm sao có tánh biết nào khác nữa. 

· v. Nói có cõi siêu hình thật sự tức là nói có linh hồn người chết là nói láo, chứ họ đâu biết 
rằng linh hồn người chết là do trạng thái của tưởng uẩn của người còn sống tạo ra. 

· w. Nói có cõi Trời, cõi Cực Lạc là có nói láo vì đâu có cõi Trời, cõi Cực Lạc.  Cõi Trời, cõi 
Cực Lạc là cõi tưởng của con người tạo ra. 

· x. Nói cõi người là cõi có thật thì cũng nói láo, vì cõi người là cõi duyên hợp, nên các duyên 
có hợp thì lại có tan, cho nên sinh tử là duyên hợp tan.  Duyên hợp tan thì có cái gì là thật 
đâu.  Mà nói nó có thật thì có nói láo.  Tại sao vậy?  Tại vì cõi người là cõi duyên hợp chứ 
không có thật ngã.  Nói cõi người có thật là nói trong tưởng, tưởng như kinh sách của tà giáo 
ngoại đạo.  

· y. Nói con người từ cõi Trời Quang Âm Thiên tái sanh đến cõi người là nói láo, vì nói như 
vậy con người sẽ tưởng ra chứ ý thức không thể hiểu được. 

Cho nên đức Phật dạy: Ta nói những gì mà ý thức con người hiểu được là không nói láo, 
ngược lại là có nói láo trong ta nói ra một điều gì mà mọi người không hiểu hay hiểu một 
cách lờ mờ, không cụ thể, rõ ràng là ta đã nói láo.  Một người tu sĩ Phật Giáo chân chánh 
không bao giờ nói lời trườn uốn như con lươn vừa có vừa không (sắc tức thị không không 
tức thị sắc), nói như vậy là nói láo, nói lừa đảo, nói lường gạt người.  
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Tôi xin nhắc lại lời nói ở trên: Bát Nhã Tâm Kinh có câu: "Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa 
thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không" câu nói này là câu nói láo.  Vì bao đời, từ khi có câu kinh 
này, trong các chùa người ta đã nhật tụng hằng ngày, mà ngũ uẩn của quí Thầy có không 
chưa?  Nếu ngũ uẩn giai không sao quí Thầy còn thấy đau bệnh khổ sở như vậy.  Nếu ngũ 
uẩn giai không sao lại có chùa to Phật lớn như vậy.  Nếu ngũ uẩn giai không sao quí Thầy 
còn tham, sân, si như vậy; rõ ràng là câu kinh lừa đảo nói láo, lừa người. 

Như kinh Pháp Hoa dạy: Dù cho tạo tội như núi cả, Diệu Pháp Liên Hoa tụng mấy hàng. Lời 
dạy này là nói láo.  Có bao giờ đi trộm cướp giết người, bị tù tội, bị án tử hình mà tụng kinh 
Pháp Hoa mà ra tù khỏi tử hình chưa? 

Thánh Đức Sa Di không nói vọng ngữ là một đức Thánh về khẩu nghiệp, nên khi nói ra một 
điều gì, hay giảng kinh thuyết pháp một loại kinh sách nào thì phải nói nghĩa lý có kinh 
nghiệm tu hành chứng đắc của mình rõ ràng và cụ thể, là không nói láo, còn giảng nói mà 
mình chưa làm được chưa tu được mà dạy cho mọi người là nói láo; giảng nói mà người ta 
thực hành có kết quả giải thoát thật sự là nói thật, giảng nói mà người ta thực hành không có 
kết quả là nói láo.  Đức Phật đã xác định: "Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy".  
Đó là Đức Phật đã xác định lời Ta dạy là không nói láo.  Vì thế, sự giải thoát phải đi đôi với 
sự thực hành pháp, pháp như vậy mới gọi là pháp không nói láo.  Cho nên pháp tu thiền định 
của Đạo Phật dạy rất rõ ràng: ngăn ác, diệt ác pháp là pháp giải thoát rõ ràng.  Vì ngăn các 
diệt ác pháp là có giải thoát nơi tâm mình cụ thể, rõ ràng. 

Anh đã biết ác pháp mà không biết ngăn diệt nó là tự anh không cứu khổ anh.  Phải không 
hỡi các bạn?  Còn anh biết ngăn diệt ác pháp thì anh sẽ hết khổ.  Đó là pháp dạy chân thật 
không nói láo, vì pháp dạy tu tập ở đâu thì ở đó có kết quả ngay liền.  Pháp dạy tu tập như 
vậy là pháp dạy anh trở thành những con người không nói vọng ngữ.  Người giảng kinh 
thuyết pháp như vậy là những bậc giữ gìn Thánh Đức Sa Di Chân Thật. 

Người tu chứng quả A La Hán đi thuyết giảng làm giảng sư dạy người tu tập là không nói 
láo.  Người tu hành chưa chứng quả A La Hán đi thuyết giảng làm giảng sư dạy người tu tập 
là nói láo, mặc dù dạy rất đúng nghĩa trong kinh sách nhưng vì tự mình chưa có kinh nghiệm 
nên dạy người tu tập không kết quả giải thoát, do đó thành ra nói láo. 

Xưa Đức Phật còn tại thế, Người cấm không cho những người tu chưa chứng đi thuyết 
giảng, vì tu chưa chứng đi thuyết giảng dạy người tu sẽ giết người hơn là độ người.  Bằng 
chứng hiện giờ như quí vị đã thấy người tu theo Phật Giáo rất đông, nhưng có mấy ai đã làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết mà mọi người phải tốn hao xây cất chùa, đúc tượng Phật hằng tỷ tỷ 
bạc và còn mất công sức tu tập mà kết quả được những gì? 

Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy. Lời dạy này cho chúng ta thấy pháp Phật rất 
thực tế và cụ thể.  Bởi vì Pháp tu tập có kết quả ngay liền như Đức Phật đã dạy: Tâm có 
tham biết tâm có tham... Nếu biết tâm mình có tham thì biết đó là ác pháp; biết đó là ác pháp 
thì nên mau mau dừng lòng tham đó liền thì quí bạn sẽ được giải thoát ngay, phải không hỡi 
bạn?  Nếu biết tâm mình có sân thì bạn dừng ngay lòng sân đó liền thì bạn sẽ được giải 
thoát, còn ngược lại bạn không dừng tâm sân đó thì bạn phải khổ đau. 

Pháp của Phật dạy tu tập như vậy là thực tế.  Thực tế thì không nói láo, phải không các 
bạn?  Pháp mà dạy không thực tế như vậy như: ngồi ức chế tâm cho không vọng tưởng, 
niệm Phật nhất tâm, tụng kinh cầu khẩn, v.v... có hết tham, sân, si không?  Có cụ thể thực tế 
như pháp ở trên không?  Như vậy ngồi thiền ức chế tâm không vọng tưởng, niệm Phật nhất 
tâm cầu vãng sanh, tụng kinh cầu khẩn chư Phật gia bị tai qua nạn khỏi, v.v... là pháp nói láo, 
pháp không chân thật, chỉ lừa dối người, làm cho hao tiền tốn của phí sức vô ích. 

Giới đức Thánh Sa Di chân Thật đã xác định những người giảng kinh, thuyết pháp thời nay 
phần nhiều là nói láo, chính họ nói láo vì họ nói ra mà họ không làm được (chưa chứng).  
Kinh sách Đại Thừa dạy: Y giáo bất y nhân.  Câu kinh này là câu kinh che đậy sự nói láo 
của các ông giảng sư.  Bảo người khác giữ giới mà mình không giữ giới là mình có nói láo.  
Dạy người khác tu chứng quả Thánh mà mình tu chưa chứng quả Thánh là nói láo. 
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Tóm lại khi tu tập chưa xong thì nên im lặng như Thánh; tu tập chưa xong mà dạy người tu là 
nói láo.  Cần phải cảnh giác những loại Thánh giả này.  Đó là những hạng Bồ Tát dỏm, Bồ 
Tát chuyên vọng ngữ. 

Thánh Đức Sa Di không nói vọng ngữ, là để xác định cho những người giới luật tinh nghiêm 
là những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni là đệ tử chân chánh của Đức Phật; còn ngược lại những 
người phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, thường vọng ngữ là Ma Ba Tuần đội lốt Phật Giáo 
lừa đảo mọi người, khiến cho Phật Giáo mất gốc. 

 
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ NĂM 
KHÔNG UỐNG RƯỢU 

Không uống rượu là một Đức Thánh Minh Mẫn.  Người xuất gia cũng như người tại gia cần 
phải học. 

Một người được gọi là minh mẫn sáng suốt thì không nên để thân tâm đắm nhiễm các ác 
pháp thế gian như: thuốc lá, cà phê, chè (trà), cần sa, thuốc phiện và bất cứ những loại rượu 
nào khiến cho người ta say mê, nghiện ngập, gây tác hại cho thân bệnh tật và thần kinh căn 
thẳng, rối loại làm cho con người như ngây, như dại, v.v...  làm cho con người nghiện ngập 
bỏ không được. 

Trong cuộc sống của con người có rất nhiều pháp ác thế gian khiến thân tâm chúng ta dễ 
đắm nhiễm và say mê.  Rượu là một chất nước độc, uống vào kích thích cơ thể khiến cho có 
những hành động giống như những người điên, cơ thể đi đứng xiêu vẹo, ngã tới, ngã lui, 
đụng đâu nằm đó chẳng biết dơ sạch, miệng nói ự ẹ lập đi lập lại một câu nhiều lần,...  khiến 
cho mọi người không ai kính trọng.  Người uống rượu không phải là người khôn ngoan, mà 
là người ngu si đệ nhất: 

1. Thứ nhất là họ mất tiền phải mua rượu.  
2. Thứ hai là họ đem độc dược vào thân mà không biết, khiến cho thân sinh ra nhiều bệnh tật 
khó trị, khiến cho trí óc ngu đần, không còn sáng suốt.  
3. Thứ ba biến họ trở thành người chỉ còn biết tham ăn, tham nhậu, ưa đánh lộn, thích chửi 
mắng vợ con và xóm làng.  
4. Thứ tư một người say rượu có thể làm náo loạn cả thôn xóm, mất trận tự an ninh trong 
thôn xóm. 

Một người bình thường uống rượu say mà còn mất giá trị thay, huống là một vị tu sĩ Phật 
Giáo uống rượu say thì còn giá trị gì là một tu sĩ giải thoát.  Giải thoát sao còn uống rượu, 
nghiện rượu, phải không các bạn? 

Khi uống rượu bị rượu kích thích thần kinh, người say rượu xem trời đất chỉ có mình là trên 
hết, nên dùng những lời nói phách lối, cống cao, ngã mạn, chửi mắng thiên hạ, la lối om xòm, 
dùng những lời lẽ kém văn hóa thiếu đạo đức, mất lịch sự rất thô tục: Thằng, mày, nó, chửi 
thề thô tục,  v.v...  Một tu sĩ Phật Giáo là một vị Thánh Tăng mà tay cầm ly rượu hay lon bia 
uống thì còn nghĩa lý gì là một tu sĩ của Phật Giáo, còn nghĩa lý gì là một vị Thánh Tăng đệ tử 
của Phật nữa?   

Người đời cầm ly rượu uống người ta còn thấy người ấy là người không minh mẫn, không 
sáng suốt, ngu si, là người thiếu đạo đức với mình, uống độc dược vào thân để tự làm khổ 
mình mà không biết.  Hành động như vậy là một hành động của người điên, người mất trí.  
Người ta bảo rằng: mấy ông Tiên hay uống rượu (Tiên tửu).  Lời nói này có đúng không?  Lời 
nói này là theo sự tưởng nghĩ của con người mơ ước hưởng đầy đủ dục lạc thế gian mà 
không phải đổ mồ hôi nước mắt làm ra vật chất (Sướng như Tiên).  Cho nên Tiên là sự 
tưởng nghĩ, chứ thực sự con người bỏ đời vào núi tu hành thì rượu ở đâu trong núi có mà 
uống?  Ai làm ra rượu cho các ông Tiên uống?  Tiên chỉ là một sự tưởng tượng của con 
người. 
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Thánh Đức Minh mẫn xác định cho chúng ta thấy Thánh, Tiên, Phật là những người sáng 
suốt minh mẫn, những người sáng suốt minh mẫn mà lại uống rượu thì có còn sang suốt 
minh mẫn không?  Tiên mà còn uống rượu thì đâu có nghĩa là Tiên, mà là kẻ phàm phu tục 
tử tham ăn tham uống.  Tiên là những người thân tâm phải thanh tịnh, thông minh và sáng 
suốt, nên có ngu gì mà uống rượu. Tiên mà còn đắm chìm trong men rượu thì không thể gọi 
là Tiên nữa mà gọi là những người ngu.  Người ngu mới nghiện ngập, mới làm cho thân 
mình khổ sở.  Người uống rượu đâu có sung sướng gì.  Phải không hỡi quý bạn?  Chỉ làm 
khổ cho thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ.  Rượu đắng và cay, gây ra nhiều thứ bệnh tật 
khổ đau, v.v...  Người đời không biết cho Lý Bạch là Tiên, sự thật Lý Bạch chỉ là một nhà thơ 
rượu.  Có rượu thì làm thơ, không rượu thì không làm thơ được. 

Trong kinh Phật đã dạy: có năm tiêu chuẩn làm người, mà uống rượu là một tiêu chuẩn để 
không xứng đáng làm người.  Người uống rượu là người chưa xứng đáng làm người.  Cho 
nên nói đến Tiên là phải nói đến một con người hơn con người.  Thế mà Tiên còn uống rượu, 
uống rượu thì còn chưa xứng đáng làm người thì làm Tiên sao được, phải không các bạn?   

Người ta so sánh thú vật, người, Thánh, Tiên, Phật là ở chỗ đức hạnh.  Đức hạnh mới xác 
định được cụ thể: ai là thú vật, ai là người, ai là Thánh, ai là Tiên và ai là Phật.  Giới Đức 
Thánh Minh Mẫn Sa Di đã xác định được điều này.  Cho nên Đạo Phật đã biết lấy Giới luật 
mà xác định và phân loại: Làm người như thế nào mới thật sự là người, làm Tiên như thế 
nào mới thật sự là Tiên, làm Thánh như thế nào mới thật sự làm Thánh và làm Phật như thế 
nào mới thật sự làm Phật.  Người làm thú vật thì dễ, nhưng làm người không phải dễ, nên 
Không Tử nói: "Vi nhân nan, vi nhân nan" nghĩa là "Làm người khó, làm người khó".  Làm 
Thánh, Tiên, Phật thì còn khó gắp trăm ngàn lần. 

Tiểu chuẩn ấy Đạo Phật đã xác định qua hành động sống hằng ngày như vậy, ai làm khác 
mà gọi là Người, Thánh, Tiên và Phật là lừa đảo người.  Cho nên đứng trong tiêu chuẩn của 
Phật Giáo mà xác định thì kẻ nào mạo nhận mình là Người, Thánh, Tiên, Phật, thì chúng ta 
đều biết thứ giả, thứ thật.  Không thể có ai lừa dối chúng ta được.  

Mười Giới Đức Thánh Sa Di sẽ xác định cho chúng ta biết rất rõ những người tu sĩ giả và 
những người tu sĩ thật trong Phật Giáo.  Người tu sĩ Phật Giáo mà chỉ vi phạm một giới trong 
mười Giới Đức Thánh Sa Di này thì người ấy không phải là tu sĩ Phật Giáo mà là Ma Ba 
Tuần đội lốt Phật Giáo đang tu danh, tu lợi, tu dục lạc thế gian, v.v...  Phật tử cần lưu ý để 
tránh xa. 

Tôi xin nhắc lại, một vị Thánh Tăng còn bưng ly rượu hay lon bia uống thì còn gì thể thống 
của một vị Thánh Tăng cũng như một vị Thánh Tăng cầm một điếu thuốc lá hút thì còn nghĩa 
lý gì Thánh Tăng, là đệ tử của Đức Phật.  Thế mà có một vị Hoà Thượng... giảng sư nói rằng: 
Phật Giáo dạy: cho phép uống rượu, nhưng uống rượu đừng say.  Lời dạy này là của ma, 
chứ giới cấm của Phật Giáo là không cho phép người cư sĩ uống rượu huống là tu sĩ.  Vậy 
mà Hoà Thượng này dám dạy như vậy cho đông đảo Phật tử thọ Tam Quy, Ngũ Giới thì thật 
là đau lòng! 

Đức Phật cấm uống Rượu vì rượu là một thứ nghiện ngập khiến cho mọi người dễ đắm mê.  
Nhưng ngoài rượu ra chúng ta phải hiểu có những thứ nghiện ngập khác như: thuốc lá, chè 
(trà), cà phê, thuốc phiện, v.v... Tuy rằng Phật không cấm nhưng chúng ta nên biết nó cũng 
chỉ là những thứ độc dược gây ra bệnh tật cho cơ thể mang đến sự khổ đau cho chúng ta.  
Cho nên một vị tu sĩ Phật Giáo lại cầm điếu thuốc lá hút phà khói mịt mù thì còn có giá trị gì là 
một tu sĩ Phật giáo, một vị Thánh tăng. Phải không hỡi các bạn? 

Một vị Thánh Tăng không thể còn đắm nhiễm những thứ độc dược này vì oai nghi tế hạnh 
của một tu sĩ Phật giáo không cho phép họ ngang nhiên sống bừa bãi trên nhưng thứ nghiện 
ngập này.  Một vị Thánh Tăng là phước điền của tất cả chúng sanh; tướng phước điền mà 
hút thuốc lá, uống rượu thì còn gì là phước điền của ai?  Đã không làm Tăng, Ni thì thôi, mà 
đã làm Tăng, Ni thì phải làm cho đúng tư cách của một vị Tăng, Ni, đừng làm sai mà người ta 
phỉ báng Phật pháp, chê cười Phật Giáo thì tội ấy về ai?  Cho nên Tăng, Ni hiện giờ phạm 
giới thì phải chịu tội đọa địa ngục, trước giờ phút chết họ phải thọ lấy những cơn bạo bệnh, 
những bệnh ngặt nghèo, đau đớn không cùng.  Đừng bảo rằng trả nghiệp, dồn nghiệp.  
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Tăng, Ni là những bậc Thánh thì phải chuyển nghiệp, chuyển nghiệp thì làm sao có thọ khổ 
như vậy?  Lời nói: trả nghiệp, dồn nghiệp, thật là lời nói lừa đảo che đậy tội lỗi của mình với 
những người khác. 

Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến khi chết người ta còn biết ngày, giờ ra đi, bệnh 
đau sơ sơ, nhẹ nhàng, chết trong êm thắm không có nhiều khổ đau.  Còn ngược lại Tăng, Ni 
sống phá giới, phạm giới, đánh mất hết oai nghi chánh hạnh, làm cho Phật Pháp suy đồi, do 
đó khi chết phải trả quả khổ đau tận cùng.  Vì thế cảnh tượng đau khổ kinh khiếp của các vị 
Hoà Thượng. Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni trước khi chết đều phải trả quả đau khổ.   

Gương Tăng, Ni trước phạm giới phải bị quả báo để răn nhắc cho Tăng, Ni sau phải cố 
tránh, đừng để vết xe lăn vào chỗ cũ.  Rượu, thuốc lá, v.v... có mập béo gì mà lại đắm 
nhiễm?  Rượu, thuốc lá, thuốc phiện, v.v...  là những thứ độc dược mà mọi người cần phải 
tránh xa.  Còn thích rượu, thuốc lá, v.v... thì đừng nên xuất gia làm Tăng, Ni. 

Tăng, Ni là những bậc Thánh đệ tử của Phật thì rượu, thuốc lá và các thứ đắm nhiễm khác 
phải từ bỏ, xa lìa thì mới xứng đáng là Tăng, Ni.  Không làm đệ tử của Phật thì thôi, còn đã 
làm đệ tử của Phật thì phải xa lìa, phải từ bỏ các thứ dục lạc dễ đắm nhiễm đó. 

Kính thưa các bạn Tăng, Ni và nam nữ cư sĩ!  

Những Thánh Đức Giới Hạnh của Phật đã dạy thì chúng ta phải tôn trọng không được xem 
thường, luôn luôn phải chấp hành nghiêm chỉnh không được vi phạm, nhất là giới cấm uống 
rượu thì phải chấp hành triệt để không được uống rượu, hút thuốc lá, v.v... 

Thánh Đức Minh Mẫn của một vị Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh cư sĩ đệ tử của Đức Phật, 
chúng ta đều phải thông minh, trí tuệ sáng suốt để ngăn và diệt các ác pháp này.  Trí tuệ 
thông minh của Đạo Phật không phải là tri kiến hiểu biết nhiều sự việc mênh mông mà là tri 
thức hiểu biết không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh. 

Người không uống rượu là người có sự hiểu biết không làm khổ mình, là người minh mẫn, 
người sáng suốt.  Thánh Đức Minh Mẫn giúp cho mọi người không còn ngu si để đắm mê hút 
thuốc lá và uống rượu nữa. 

 
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ SÁU 
KHÔNG TRANG ĐIỂM  

Không Trang điểm là một Đức Thánh Tự Nhiên.  Người xuất gia cũng như người tại gia cần 
phải học. 

Bản chất của con người dù nam hay nữ đều thích làm đẹp, nhất là phái nữ, dù là một người 
rất xấu, nhưng họ vẫn cố trang điểm làm cho đẹp, vì thế mà các mỹ viện mọc lên rất nhiều.  
Mục đích trang điểm làm đẹp là do tâm ái dục; tâm ái dục luôn muốn cho mọi người phải để ý 
và mê mệt với mình.  Đó là nguyên nhân ngầm ngấm bên trong thân và tâm của mình để thể 
hiện tâm sắc dục.  Tâm sắc dục tức là tình dục; khi mắt thấy sắc của người khác phái thì tình 
dục khởi lên.  Vì mục đích này giới nữ thường ăn mặc hở hang, muốn khêu dâm gợi dục.  
Hiện nay phái nữ thường ăn mặc bày da bày thịt theo người Tây Phương là để khêu gợi tâm 
sắc dục của người khác phái.  Đối với Đức Phật, Ngài rất hiểu rõ điều này, nên cấm đệ tử 
của mình, nhất là giới tu sĩ: không trang điểm làm đẹp.  Không cho làm đẹp là để diệt trừ tâm 
sắc dục.   

Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 9 thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam, Đức Phật dạy: Ta không 
thấy một sắc nào khác, này các Tỳ Kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như 
sắc người đàn bà... Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỳ kheo, xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn bà, như sắc người đàn ông...  Đối với Đạo Phật tâm sắc dục là một 
trong những tâm ái dục, nó là con đường sinh tử luân hồi; nó là con đường khổ đau: nó là 
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nguyên nhân sinh ra muôn thứ đau khổ của con người.  Vì thế bốn chân lý của đạo Phật, nó 
là chân lý thứ hai gọi là Tập đế.  Tập đế có nghĩa nơi tập họp mọi sự khổ đau, hay nói cách 
khác là nguyên nhân sinh ra mọi khổ đau của kiếp sống làm người. 

Muốn xa lìa tâm sắc dục, mà còn trang điểm, làm đẹp thì không bao giờ xa lìa tâm sắc dục ấy 
được.  Tóc râu đã cạo bỏ, còn gì là đẹp đẽ nữa đâu, thế mà các Thầy tuy cạo bỏ râu tóc 
nhưng còn sửa sang làm đẹp, cạo râu, cạo tóc thường xuyên, quần áo chải chuốt, ủi là láng 
bóng, sang đẹp có nghĩa là y áo phải may bằng vải hàng nhập, loại hàng tốt nhất, may y áo 
phải vừa vặn, không rộng, không chật, thường dùng gương soi mặt, ngắm trước, ngắm sau 
khi đi...  Những hành động trang điểm làm đẹp như vậy là nuôi tâm sắc dục, ưa thích tâm sắc 
dục.  Người còn tâm ưa thích sắc dục là còn trang điểm, làm đẹp thì tu hành chỉ là hoài công 
vô ích. 

Đạo Phật muốn đào tạo những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni A La Hán nên giới luật cấm trang 
điểm làm đẹp là để tâm ly dục lìa ác pháp.  Có ly dục lìa ác pháp thì Thánh Đức Hạnh Tự 
Nhiên Sa Di này mới sống đúng và giữ trọn vẹn.  Còn ai theo Đạo Phật tu hành mà còn trang 
điểm làm đẹp thì không phải là Thánh Tăng, Thánh Ni Sa Di nữa mà là Ma trong Đạo Phật, 
đội lốt Phật Giáo để giết Phật Giáo.  Bởi vậy những tín đồ Phật Giáo cũng như những người 
ngoài Phật Giáo, khi thấy một vị tu sĩ ăn mặc sang đẹp chải chuốt làm đẹp thì biết đó không 
phải là tu sĩ Phật Giáo, mà là Ma đội lốt Phật Giáo lừa đảo mọi người. 

Xưa Đức Phật lượm vải bó thây ma, vải bỏ của người khác về giặt sạch làm y áo của mình.  
Y áo ấy gọi là áo cà sa (Y phấn tảo), còn bây giờ y áo của tu sĩ Phật Giáo rất là sang đẹp và 
đắt tiền, như vậy là đi ngược lại chủ trương đời sống của Đạo Phật ba y một bát thiểu dục tri 
túc.  Ba y một bát tức là hạnh ly dục ly ác pháp; một tu sĩ mà không sống được phạm hạnh 
này thì không bao giờ tìm thấy sự giải thoát. 

Người cư sĩ đem cúng dường y áo cho tu sĩ bằng những hàng lụa đẹp sang là cúng dường 
sai pháp, khiến cho tu sĩ trở thành phú Tăng, chứ không còn nghĩa là bần Tăng.  Ăn mặc 
sang đẹp là một cách thức trang điểm làm đẹp; trang điểm làm đẹp là phạm giới, là không ly 
dục ly ác pháp; không ly dục ly ác pháp thì làm sao lại được gọi là Thánh Tăng, Thánh ni, 
Thánh cư sĩ đệ tử của Đức Phật?  Vì muốn làm chủ sanh tử luân hồi, mà còn hành động 
trang điểm làm đẹp không từ bỏ thì làm sao chấm dứt sanh tử luân hồi được?  Vì mục đích 
xa lìa tâm ái dục nên phải xa lìa sự trang điểm, làm đẹp.  Cho nên những tu sĩ Đạo Phật dù 
nam hay nữ đều phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, (áo vải thô xấu, vải liệm thi ma, v.v...) đi 
chân trần, đầu không đội nón. 

Người tu sĩ của Phật Giáo hình dáng phải làm cho xấu xí thì càng dễ tu.  Đó cũng là phương 
pháp ly dục ly ác pháp.  Trang điểm làm đẹp là phương pháp nuôi tâm dục và ác pháp.  Xưa 
ông A Nan vì quá đẹp trai nên sự tu tập của ông phải gian nan với người khác phái.  Có thân 
hình đẹp đẽ là hình dáng dễ gợi lòng yêu thương, ái dục, khiến cho chúng ta khó xa lìa tâm ái 
dục. 

Có một cô gái người Nhật Bản vào chùa xin tu, nhưng vị trù trì từ chối không chấp nhận và 
bảo cô rằng: Cô không tu được. 

- Tại sao vậy? 
- Vì cô quá đẹp. 
- Sau khi hủy hoại sắc đẹp xong, cô trở lại chùa xin tu, lúc bấy giờ cô được nhận làm đệ tử. 

Đủ biết sắc đẹp làm cản trở sự tu tập của chúng ta rất lớn.  Vì thế chúng ta là tu sĩ Phật Giáo 
không nên trang điểm, phải giữ gìn nghiêm chỉnh giới luật Thánh Đức Tự Nhiên không trang 
điểm làm đẹp này.  Có ý chí quyết tâm xa lìa tâm ái dục nên cô gái này đã diệt sắc đẹp của 
mình tức là cô đã diệt tâm ái dục của mình, nhờ đó trên đường tu hành theo Phật Giáo cô đã 
chứng quả A La Hán. 

Hiện nay đúng theo giới luật Phật như quý vị đã thấy, người tu sĩ Đạo Phật phải luôn luôn 
cạo bỏ râu tóc, ăn mặc áo quần thô xấu đó là một hình thức rất cần thiết để xa lìa tâm ái dục 
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và ác pháp. Không trang điểm làm đẹp là một Thánh đức hạnh tự nhiên lìa xa tâm ái dục mà 
người tu sĩ cần nên học và cố gắng khắc kỷ mình để thực hiện cho bằng được Thánh Hạnh 
này.  Nhờ đó con đường tu tập mới có hiệu quả hơn. 

Kính thưa các bạn đồng tu phạm hạnh!  

Thánh đức hạnh tự nhiên xa lìa tâm ái dục, các bạn có giữ trọn hay không, đó là còn tùy ở 
các bạn, nếu các bạn giữ trọn trước mặt cũng như sau lưng thì các bạn đã tự biết mình lìa xa 
tâm sắc dục.  Xa lìa tâm sắc dục rất có lợi cho các bạn, nó giúp cho thân tâm của các bạn 
thanh tịnh, nhờ thế các bạn mới dễ dàng tu tập thiền định mà không sợ lạc vào tà thiền. 

Phạm hạnh này không giữ trọn vẹn được thì các bạn tu hành phí công vô ích mà thôi.  Mỗi 
giới Đức Thánh Phạm Hạnh Sa Di là hiện thân của sự giải thoát trong Phật Giáo, vì thế Mười 
Giới Đức Thánh Sa Di càng giữ gìn nghiêm chỉnh thì thân tâm càng lúc càng thanh tịnh; thân 
tâm càng lúc càng thanh tịnh thì đời sống càng đơn giản; đời sống càng đơn giản thì sự giải 
thoát gần kề.  Sự giải thoát có được là nhờ sống đơn giản, tự nhiên.  Cho nên đời sống đơn 
giản tự nhiên trước mặt cũng như sau lưng là sự xác định cụ thể cho người tu chứng. Người 
tu chứng hay không tu chứng là ở chỗ những giới đức Thánh này, chứ không phải ở chỗ ngồi 
thiền nhập định 7, 8 ngày hay thị hiện thần thông, phóng hào quang, độn thổ, tàng hình, biến 
hóa, v.v... 

Đối với Thánh hạnh Phật Giáo không cần sửa sang trang điểm làm đẹp, mà thân tướng lại 
đẹp đẽ trang nghiêm một cách đơn giản tự nhiên thì đó mới thật sự là Thánh Đức Hạnh Tự 
Nhiên, đó mới thật sự là cái đẹp tự nhiên của một vị Thánh Tăng, Thánh Ni.  Thánh đức tự 
nhiên ly ái dục là để cho người tu hành có một dung nghi đẹp đẽ hồn nhiên; trong sáng rất tự 
nhiên đó là vì thân tâm thanh tịnh không còn ô nhiễm nên không cần trang điểm làm đẹp theo 
kiểu nhân tạo thế tục. Nhìn qua phạm hạnh Thánh đức tự nhiên của vị tu sĩ Phật Giáo là 
chúng ta nhận biết Thánh Tăng thật hay là Thánh Tăng giả.  Thánh Tăng giả thì trang điểm 
ăn mặc sang đẹp, xe cộ lộng lẫy, cái đẹp ấy là cái đẹp nhân tạo; cái đẹp nhân tạo là cái đẹp 
của tâm dục và ác pháp.  Cho nên giới luật Phật cấm trang điểm làm đẹp giả tạo không chân 
thật.  Làm đẹp giả tạo không chân thật có hai điều tội lỗi: 

1- Tội lừa đảo người. 
2- Tội thiếu chân thật với mình. 

Lừa đảo người bằng tướng tốt, ăn mặc sang đẹp.  Ảnh hưởng Bà La Môn giáo cho rằng 
người tu hành theo Phật Giáo phải có tướng tốt; cho các vị tu sĩ nào có thân tướng mập béo, 
bệ vệ trong bộ y áo sang đẹp là tướng tốt, là tu chứng đạo thì chúng tôi e rằng không đúng 
lắm, vì thân tướng mập béo, trong y áo sang đẹp là tướng của dục lạc.  Đem ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của Đức Phật ra loè mọi người như trong kinh sách Bà La Môn 
thì chúng tôi e rằng Đức Phật có một thân hình quái dị, chứ không phải thân hình của một 
con người. 

Trang điểm là phương cách làm đẹp giả tạo, đó là thiếu chân thật với mình với người.  Vì thế 
mà Giới Đức Thánh Tự Nhiên không trang điểm ra đời để giúp chư Tăng, Ni sống tự nhiên 
mà vẻ đẹp đẽ lại hồn nhiên. 

Tóm lại một tu sĩ còn trang điểm làm đẹp là chứng tỏ tâm ly dục ly ác pháp chưa có, nhất là 
tâm sắc dục chưa lìa thì con đường đạo này khó thấy.  Nếu tu theo Đạo Phật mà còn trang 
điểm làm đẹp là không thể tu theo đạo Phật được, đó là một điều xác định chắc chắn báo 
trước cho quý vị biết.  Muốn tìm tu giải thoát trong Đạo Phật thì Giới Thánh Đức Tự Nhiên 
phải chấp nhận thực hành, sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm.  Thánh hạnh này thể hiện 
rõ trong mọi oai nghi của quý vị.  Một cơ thể có Thánh Đức Tự Nhiên đã lìa tâm sắc dục thì 
rất thanh tịnh.  Tâm sắc dục lìa xa được, thì thân tâm của quý vị mới thật sự thanh tịnh.  Thân 
tâm có thanh tịnh thì quý vị mới nhập được chánh định, còn thân tâm chưa thanh tịnh mà 
nhập định tức là nhập tà định.  Do điều kiện này mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta: giới sanh 
định là vậy.  Cho nên một người tu mà xem thường giới luật thì người ấy sẽ không bao giờ tu 
tập thấy được sự giải thoát của Đạo Phật như thật. 
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Giới là pháp môn giúp cho tâm ly dục ly ác pháp, định là pháp môn ức chế tâm khiến cho tâm 
không bao giờ ly dục ly ác pháp được.  Vì thế, giới không tu tập nghiêm chỉnh thì oai nghi 
chánh hạnh không bao giờ có; oai nghi chánh không có mà tu tập thiền định thì thiền định đó 
không bao giờ có giải thoát.  Đạo Phật lấy giới luật làm khuôn pháp tu tập hàng đầu, khiến 
thân tâm thanh tịnh, oai nghi chánh hạnh rõ ràng.  Người nhìn vào đều kính mến và tôn trọng, 
không ai mà không thừa nhận.  Tà Giáo ngoại đạo bỏ giới luật lấy ý thức vô niệm làm tâm, 
cho tâm đó là Phật tánh.  Do đó tu tập bị ức chế tâm, rơi vào định tưởng, khiến cho người tu 
hành không biết đường tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết.  Lúc bây giờ lại còn lạc vào mê 
hồn trận của tưởng mà không biết, cứ cho đó là định tướng của thiền định.  Trong sách Thiền 
Quan Sách Tấn các Tổ thuật lại công phu tu tập của mình rất là gian khổ 3, 4 chục năm mà 
chứng những trạng thái tưởng thật là phí uổng công, cả một đời tu tập. 

Người tu hành theo Đạo Phật phải nhớ kỹ lời dạy này: các pháp ác không nên làm và nên 
làm các pháp thiện.  Đó là lời dạy về giới luật của Phật.  Người phạm giới là người làm các 
pháp ác, người nào không phạm giới là người làm các pháp thiện.  Người sống trong thiện 
pháp là người sống trong Thánh hạnh. 

 
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ BẢY 
KHÔNG CA HÁT VÀ NGHE CA HÁT 

Không ca hát và nghe ca hát là một Đức Thánh Trầm Lặng Độc Cư. Người xuất gia cũng như 
người tại gia cần phải học. 

Lời ca tiếng hát hoà với những nhạc khí phát ra âm thanh lúc trầm, lúc bổng, khêu gợi thất 
tình lục dục trong ta sống dậy, khiến cho tâm hồn chúng ta rung động ngây ngất buồn vui 
theo âm thanh du dương áo não của tình yêu thương lãng mạn giữa trai gái, hay giọng ca 
trầm hùng thúc dục tiến bước quân hành khiến cho thanh niên hăng hái lên đường xông pha 
vào trận mạc, trước lằn tên mũi đạn mà không hề nao núng. 

Lời ca tiếng hát có lợi nhưng cũng có hại.  Lợi là trước cảnh đất nước bị ngoại xâm, lời ca 
tiếng hát thúc dục thanh niên lên đường cứu nước; hại là khiến cho thanh niên nam nữ yêu 
thương lãng mạn đi đến những sự khổ đau tuyệt vọng, gây ra nhiều cái chết oan uổng.  Phần 
nhiều những lời ca tiếng hát như vậy gợi lại những hình ảnh quá khứ thương đau, đánh thức 
dậy thất tình lục dục trong mỗi con người, khiến đời sống đã khổ lại còn khổ đau hơn.  Đức 
Phật thấy được những sự nguy hiểm này, vì thế Ngài cấm những tu sĩ đệ tử không được 
nghe ca hát và tự mình ca hát.  Những tu sĩ Phật Giáo vì mục đích giải thoát mọi sự khổ đau 
của cuộc đời thì cần nên tránh xa ca hát và nghe ca hát.  Tại sao vậy? 

Như ở trên tôi đã nói: Phật Giáo cho rằng lời ca tiếng hát thường khêu gợi lòng thương nhớ 
khổ đau trong chúng ta.  Muốn thoát sự đau khổ, cho nên Đạo Phật cấm không cho tu sĩ 
nghe ca hát hoặc tự ca hát.  Đó là trách nhiệm bổn phận của mỗi người tu sĩ đệ tử của Đức 
Phật phải thấy.  Không xuất gia thì thôi mà đã xuất gia thì phải thấy trách nhiệm và bổn phận 
này.  Nếu một tu sĩ còn nghe ca hát hay tự ca hát thì đã đánh mất hết oai nghi Thánh Hạnh 
trầm lặng độc cư của người tu sĩ Phật Giáo, cũng vì thế mà mất hết ý nghĩa sự giải thoát của 
Đạo Phật.  Người tu sĩ còn nghe ca hát và tự ca hát thì đi tu để làm gì?  Mục đích đi tu của 
Đạo Phật là ly dục ly ác.  Ca hát hay nghe ca hát là nuôi dưỡng tâm dục, là còn nằm trong 
môi trường lục dục và ác pháp của thế gian.  Vì nghe ca hát hay tự ca hát là làm sống lại thất 
tình lục dục trong thân tâm của chúng ta như tôi đã nói ở trên.  Người tu sĩ Đạo Phật hằng 
mong diệt thất tình lục dục để được giải thoát thì cớ chi lại còn ham thích ca hát hoặc nghe 
ca hát để làm sống lại thất tình lục dục, làm như vậy thì sự tu tập biết chừng nào mới hết tâm 
lậu hoặc? 

Người nghe ca hát hay tự ca hát là gợi lên lòng thương nhớ khổ đau trong quá khứ, làm 
sống lại những ức niệm đã đi qua.  Đức Phật đã dạy: Quá khứ không truy tìm, Vị lai 
không ước vọng. Nghe ca hát và tự ca hát là truy tìm nỗi đau thương của quá khứ và nuôi 
hy vọng ở tương lai.  Và như vậy thì làm sao tu tập giải thoát khổ đau cho được.  Chẳn hạn, 
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chúng ta hãy lắng nghe những câu thơ, lời ca khêu gợi lên lòng thương nhớ sầu khổ của nhà 
thơ Huy Cận: 

Sóng gợi trường gian buồn điệp điệp. 
Con thuyền xuôi mái nước song song. 
Thuyền về bến cũ sầu trăm ngả... 
 
Một nhà thơ Trung Hoa, Lư Thuật viết: 
 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị. 
Yên ba giang thượng sử nhân sầu. 
 
Tản Đà dịch: 
Quê hương khuất bóng hoàng hôn 
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai 
 
Đoàn Thị Điểm viết: 
 
Nước trong chảy lòng phiền không rữa.  
Cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây? 
 
Lời ca tiếng hát của Y Vân: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào... 

Lời ca tiếng hát của Lưu Trọng Lư thúc dục thanh niên trí thức lên đường cứu nước:  "Này 
sinh viên ơi!  Đứng lên đáp đền sông núi.  Đồng lòng cùng đi, đi, đi mở đường khai lối.  Vì non 
sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên..." 

Đó là những văn, thơ, ngâm vịnh, ca hát khiến cho lòng người tê tái nhớ thương khổ đau.  
Thương nhớ là một pháp ác, là một pháp đau khổ.  Lời ca tiếng hát ngâm vịnh thơ văn gợi 
lên lòng thương nhớ sầu khổ của một người con nhớ mẹ (Lòng mẹ), của một người vợ nhớ 
thương chồng đang chinh chiến ngoài biên ải xa (Chinh Phụ Ngâm), của một tình yêu quê 
hương (Tiếng Gọi Sinh Viên). 

Lời ca tiếng hát, thơ văn ngâm vịnh gợi lên tình yêu thương trai gái (sắc dục), tình yêu 
thương cha mẹ (ái kiết sử), tình yêu quê hương tổ quốc (ái kiết sử).  Tất những sự yêu 
thương này nằm ở trong thất tình lục dục.  Nhưng chúng ta phải biết loài người thường chịu 
nhiều khổ đau là do thất tình lục dục tạo nên. Thế mà người ta thường tìm mọi cách làm sống 
lại nó để mà khổ, để mà đau.  Lòng thương yêu trong thất tình lục dục là tình yêu thương hạn 
hẹp trong tình cảm cá nhân, tình thương yêu ấy thường làm khổ cho mình, cho người khác.  
Nỗi đau của thất tình lục dục khiến cho trai gái đi đến tuyệt vọng phải tự tử, khiến cho con 
giết cha, cha giết con, mẹ giết con, chồng giết vợ, vợ giết chồng, anh giết em, em giết anh, 
v.v...  Nỗi đau ấy thúc dục chúng ta xả thân vào chỗ chết mà không hề biết sợ hãi và cũng 
không thấy trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người của mình đối với mình, của mình đối 
với người khác, v.v... 

Đạo Phật muốn cho con người thoát khổ, nên phải vượt thoát ra khỏi thất tình lục dục.  Đối 
với Đạo Phật thất tình lục dục là một loại tình yêu thương hạn hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ phải 
được thay thế bằng một loại tình yêu thương rộng lớn.  Tình yêu thương rộng lớn đó là tâm 
từ, bi, hỷ, xả. Tâm từ, bi, hỷ, xả là lòng yêu thương rộng lớn vô bờ bến, vì thế nó không bao 
giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.  Nhờ có tâm này được thay thế thì chúng ta 
mới thoát ra khỏi thất tình lục dục.  Nếu mình thương yêu mình sao lại nghe ca hát và tự ca 
hát để gợi lên lòng nhớ thương, sầu khổ. 

Người đời không hiểu nên cứ ngở mượn lời ca tiếng hát để giải sầu hay giải trí.  Thật sự giải 
sầu hay giải trí như vậy lại làm cho tâm tư sầu khổ thêm, trí óc mệt nhọc căn thẳng hơn.  Lời 
ca tiếng hát chỉ giúp cho người làm việc đầu óc quá căn thẳng được thư giản mà thôi. 

 Sở Bá Vương Hạng Võ thất trận là do tiếng sáo, tiếng tiêu của Tiêu Hà theo kế hoạch tâm lý 
chiến của Trương Lương khiến cho quân lính của Sở Bá Vương nhớ nhà, cha mẹ và vợ con 
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nên đồng nhau bỏ trốn về. Vì thế lời ca tiếng hát, ngâm vịnh thơ văn phản ảnh được tâm lý ái 
dục của con người.  Mình thương mình thì không nên làm khổ mình phải không hỡi các 
bạn?  Nghe ca hát và tự ca hát cũng tự làm khổ mình, các bạn có hiểu không? 

Cho nên muốn không làm khổ mình thì các bạn không nên nghe ca hát và ca hát.  Bởi vì 
nghe ca hát cũng làm cho quý các bạn mất thì giờ rất nhiều.  Giải trí nghĩ ngơi mà lại bắt đầu 
óc lắng nghe âm thanh khiến cho thần kinh mõi mệt.  Như vậy giải trí nghỉ ngơi có đúng 
không?  Thương yêu mình sao lại làm khổ mình?  Mượn lời ca tiếng hát để quên đi sự sầu 
khổ, để giải trí nghỉ ngơi thì không đúng.  Đó là một hình thức tránh né trốn chạy để ức chế 
và đè nén tâm mình.  Tôi xin đem một ví dụ giải sầu khác: Như người vì quá buồn khổ lại 
mượn chén rượu để giải sầu.  Rượu là một chất độc kích thích khiến cho thần kinh hưng 
phấn, nói năng cử chỉ giống như người điên, người mất trí...  Những người say rượu đâu có 
sáng suốt thấy mình say rượu, họ cảm thấy như mượn chén rượu để nói lên lòng căm tức, 
lòng khổ đau của mình để cho hả lòng buồn tức cho như thế là giải sầu.  Nhưng họ đâu có 
biết chính họ đã bị tâm họ lừa dối.  Họ đang say nhưng họ đâu biết họ đang say.  Sự thật là 
họ đang say rượu, thần kinh bị hưng phấn, họ không tự làm chủ họ được nữa, họ nghĩ rằng 
uống rượu say là sẽ quên sầu khổ, nhưng không ngờ họ đã làm cho họ sầu khổ thêm, chứ 
nào đâu phải mượn rượu để giải sầu. 

Thưa các bạn!  

Lời ca tiếng hát cũng như vậy, chỉ làm vui dạ những người không biết sống cho mình. Nghe 
ca hát và tự ca hát là sống theo ngoại cảnh thất tình lục dục, thuộc về ảo ảnh, hư tưởng của 
những sự việc gì đã qua và của những sự việc gì chưa đến, họ tưởng là giải khổ lại chồng 
thêm khổ cho họ. Ca hát là sự khêu gợi lòng đau khổ, làm mất sự an tịnh trầm lặng của tâm 
hồn nên Đức Phật cấm những hàng đệ tử của mình: không ca hát và nghe ca hát.  Chúng ta 
cũng nên biết: Một vị Thánh Tăng đờn ca xướng hát ngâm vịnh, hoặc táng tụng ê a, giọng 
cao giọng thấp để ru hồn người vào cõi tưởng thì điều này Đức Phật đã không chấp nhận từ 
lâu. 

Kinh Sonadanda thuộc Trường Bộ Kinh, tạng kinh Nikaya (Nguyên Thủy) có nêu lên năm đức 
tánh của một tu sĩ Bà La Môn.  Năm đức tánh đó là:  

1- Thọ sanh huyết thống 7 đời Bà La Môn. 
2- Chú thuật, phúng tụng, thông hiểu ba tập Vệ Đa, danh từ, nghĩa lý và nghi lễ phải thông 
suốt.  
3- Đẹp Trai, tướng hão, (32 tướng tốt 80 vẻ đẹp).  
4- Trí tuệ.  
5- Giới luật 

Đức Phật đã loại bỏ ba tánh đức ở trên mà chỉ còn chấp nhận có 2 đức tánh ở dưới: Trí tuệ 
và Giới luật.  Ngài không chấp nhận dòng giống, tướng tốt, tụng niệm và chú thuật, vì thế giới 
luật của Ngài cấm tu sĩ ca hát và nghe ca hát tức là cấm tụng niệm ê a giọng cao giọng thấp.  
Trong Đạo Phật chỉ có tri kiến (trí tuệ) và giới luật mới giúp cho đệ tử của Người thật sự giải 
thoát mọi khổ ách. 

Hôm nay quý Thầy tụng kinh, niệm chú, niệm phật, tôi e rằng đây không phải là đường lối 
của Phật Giáo mà là một nghề tụng niệm của Bà La Môn ngày xưa để trao đổi kiếm sống với 
tín đồ.  Khi những vị Bà La Môn này còn tuổi trẻ thì lấy nghề tụng niệm mà kiếm sống, đến 
khi già các vị này chuyên tu nên không còn tụng niệm nữa.  Đức Phật xưa xuất gia tu hành 
cũng theo Đạo Bà La Môn, nhưng không tìm thấy sự giải thoát trong đạo này, nên Ngài phải 
tự vạch ra cho mình một lối đi.  Những gì của đạo Bà La Môn đúng có sự tu tập giải thoát 
chân thật thì Ngài chấp nhận, còn những gì tu tập không giải thoát thì Ngài loại bỏ ra. 

Năm điều kiện để trở thành một Bà La Môn, Ngài chỉ có chấp nhận hai điều kiện giới luật và 
trí tuệ, còn ba điều kiện kia Ngài loại bỏ như ở trên tôi đã nói.  Như vậy chúng ta đã thấy rất 
rõ ràng Đức Phật không chấp nhận 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, chỉ có các nhà Đại Thừa thường 
ca ngợi 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Đức Phật.  Rõ ràng đây là Bà La Môn lấy danh là Phật 
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Giáo.  Quý vị cứ suy ngẫm có đúng không?  Kinh sách Phát triển chính là kinh sách của Bà 
La Môn. 

Nghề chân chính trong Đạo Phật đó là nghề đi xin ăn (Chánh Nghiệp), còn nghề tụng kinh, 
niệm chú, cầu an, cầu siêu, cúng vong, tiển linh, cúng sao, giải hạn, làm tuần, v.v... là tà 
nghiệp, Đức Phật không chấp nhận.  Bài kinh Sonadanda đã nói lên tinh thần bài bác những 
pháp môn tụng niệm cầu cúng không lợi ích cho đời sống mà còn gây cho tín đồ mê tín và 
lạc hậu.  Một vị Thánh Tăng ngồi tụng niệm ê a giọng cao, giọng thấp theo nhịp tiếng chuông, 
tiếng mõ giống như đờn ca xướng hát, ngâm vịnh thì oai nghi tế hạnh này làm sao gọi là 
Thánh hạnh của bậc Thánh Tăng được. 

Một vị Thánh Tăng là phải sống trọn vẹn đầy đủ đức hạnh trầm lặng.  Đức hạnh trầm lặng 
mới nói lên được oai nghi tế hạnh của một bậc Thánh Tăng.  Vì trạng thái sống trầm lặng ấy 
mới được gọi là sự sống của bậc Thánh, còn ngược lại ngồi tụng niệm ê, a như ca hát hoặc 
nghe tụng niệm, nghe ca hát thì các bạn nghĩ sao?  Lúc bây giờ tâm hồn trầm lặng có còn 
được không?  Một vị Thánh Tăng là phải sống trọn trong trạng thái trầm lặng thì mới được 
gọi là Thánh Tăng; Thánh Đức Trầm Lặng giúp cho chúng ta sống trở về nội tâm của mình.  
Sống trở về nội tâm của mình là một đức hạnh tuyệt vời, nó là đức hạnh không làm khổ mình 
khổ người.  Do sự lợi ích này đức Phật Cấm các Tỳ Kheo không được nghe ca hát và tự ca 
hát.  Một vị Thánh Tăng ngồi nghe ca hát hoặc tự mình ca hát dù là bài ca loại nào cho đến 
những bài táng tụng những câu kinh tiếng kệ cũng đều thuộc loại ca hát.  Nên trong kinh Sa 
Môn Quả, kinh Sonadanda,... Đức Phật đều không chấp nhận những lối táng tụng, niệm Phật 
ê a. 

Gần đây có một số tu sĩ và cư sĩ không thâm hiểu Đạo Phật, họ bắt chước theo đạo Thiên 
Chúa soạn nhạc Phật để sách tấn Tăng Ni tu học.  Đó là một việc làm trái lại với mục đích 
của Phật Giáo.  Phật Giáo chấp nhận sống trầm lặng độc cư, nên Ngài thường nhắc nhở 
Tăng, Ni phải sống độc cư như con tê ngưu một sừng.  Vì Đạo Phật là đạo tự lực cứu mình 
ra khỏi sông mê biển khổ của kiếp người thì Thánh hạnh trầm lặng rất cần thiết cho sự sống 
về nội tâm của người tu giải thoát.  Người tu theo Đạo Phật mà không giữ được Thánh hạnh 
này thì rất khó tìm sự làm chủ sanh, già, bệnh, chết.  Còn ca hát và nghe ca hát là còn tâm 
dục của thế gian.  Giọng ca tiếng hát của mình của người là thực phẩm nuôi dưỡng tâm dục.  
Còn nuôi dưỡng tâm dục thì làm sao ly dục ly ác pháp được. 

Đạo Phật mà còn có những bài kinh tán tụng trong giọng thấp, giọng cao như ngâm vịnh hát 
hò thì có khác chi là ngoại đạo Bà La Môn.  Người ta không biết cho rằng những bài kinh tán 
tụng ê a giọng cao thấp là ca nhạc đạo.  Đối với Đạo Phật thì không có ca nhạc đạo, mà có 
sự sống trầm lặng để trở về với nội tâm thanh thản an lạc và vô sự của mình. 

Thánh Đức Trầm Lặng giúp chúng ta sống về nội tâm của mình, nhờ thế mà ta nhận ra được 
mỗi tâm niệm ác và thiện nên ta sẽ diệt ác và tăng trưởng thiện một cách dễ dàng, nếu không 
nhờ đức hạnh trầm lặng thì ta rất khó nhận ra được cái tâm xảo trá của chính chúng ta, thì 
rất khó ly dục ly ác cho thật sạch.  Đức Thánh Trầm Lặng là một Thánh hạnh tuyệt vời mà 
cũng là một pháp hành tuyệt vời giúp chúng ta ngăn và diệt ác pháp tận gốc.  Cho nên giới 
không nghe ca hát và tự ca hát thì chỉ trong Đạo Phật mới có những Thánh hạnh này; Thánh 
hạnh này rất xứng đáng của một bậc Thánh Tăng. 

Tóm lại người tu sĩ Phật Giáo nghe ca hát và tự ca hát là không phải tu sĩ Phật giáo, đó là tu 
sĩ của Bà La Môn.  Để xác định cho rõ ràng, người tu sĩ Phật Giáo nghe ca hát và tự ca hát 
(tụng niệm, cúng tế, cầu khấn...) là không phải Thánh Tăng, Thánh Ni mà là Ma Ba Tuần đội 
lốt Phật Giáo để phá hoại Phật Giáo.  Xin quý Phật tử nên lưu ý để tránh xa những loại tu sĩ 
này. 
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GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ TÁM 
KHÔNG NẰM GIƯỜNG CAO RỘNG LỚN 

Không nằm giường cao rộng lớn là một Đức Thánh Thanh Bần.  Người xuất gia cũng như 
người tại gia cần phải học. 

Nằm giường cao rộng lớn là oai nghi tế hạnh không đúng tư cách của một tu sĩ Phật Giáo, vì 
nằm giường cao rộng lớn, gỗ quí giá có nghĩa là một tu sĩ giàu sang, trái ngược với hạnh 
thanh bần của một tu sĩ Phật Giáo.  Người tu sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng lớn thường 
ngủ thiếu tỉnh giác, lăn lộn dễ dàng, nằm sắp, nằm ngữa, nằm nghiêng, quây lộn tứ hướng, 
v.v... nằm ngủ như vậy có đúng Thánh hạnh của một vị Thánh Tăng không?  Các bạn nghĩ 
sao, với tư cách một tu sĩ nằm ngủ như vậy, các bạn có chấp nhận không?   

Một tu sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng lớn sang đẹp, mền êm nệm ấm là đã phá hạnh 
thanh bần của một vị Thánh Tăng, xả phú cầu bần... Giới cấm không nằm giường cao rộng 
lớn là giới cấm giữ gìn oai nghi tế hạnh khi nằm ngủ của một bậc Thánh Tăng. 

Thánh hạnh thanh bần của một vị tu sĩ Phật Giáo là đúng nghĩa giải thoát của nó, nếu ai sống 
ngược lại thì không đúng nghĩa.  Xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ những thứ sang giàu 
để chấp nhận một đời sống, lấy gốc cây làm giường nằm.  Đó là một Thánh hạnh thanh bần 
giải thoát những vật chất thế gian của Đức Phật rất là tuyệt vời mà chúng ta cần phải noi 
gương.  Chúng ta hiện thời là những tu sĩ Phật Giáo sao lại quên đi gương hạnh giải thoát 
cao quí này, lại nỡ để tâm tham đắm giường cao rộng lớn, để cho đời mĩa mai Phật Giáo, 
thật là đau lòng. 

Nếu đã đi tu theo Phật Giáo thì phải làm tròn bổn phận đạo đức Thánh hạnh của người tu sĩ 
Phật Giáo, có nghĩa là giới luật phải nghiêm chỉnh.  Thà không đi tu thì thôi, chứ đừng đi tu 
mà vi phạm giới luật thì xấu hổ lắm các bạn ạ!  Nếu đi tu mà phạm giới thì cởi áo cà sa trả lại 
cho chùa, đừng để mọi người mỉa mai Phật Giáo.  Đó là trách nhiệm bổn phận của người tu 
sĩ Phật Giáo.   

Là một du Tăng khất sĩ làm sao mang theo giường cao rộng lớn được, vì đời sống của họ 
phải rày đây, mai đó, nay ở chỗ này mai ở chỗ kia.  Chủ trương của Đạo Phật cũng như 
gương hạnh của Đức Phật, chúng ta là hàng đệ tử của Người không thể nào chối bỏ hạnh du 
Tăng khất sĩ được.  Chỉ có trụ thế Tăng, đời sống ở một chỗ nên mới có giường cao rộng 
lớn.  Vì thế tất cả những tu sĩ trụ thế Tăng đều phạm giới, phá giới, không những giới luật 
này mà còn nhiều giới khác nữa. Chúng ta xác định chắc chắn giới luật Phật bị phá hủy là do 
phần đông tu sĩ trụ thế Tăng. 

Mục đích của Đạo Phật là phải tu tập ly dục ly ác pháp.  Cho nên giới luật Phật là hạnh ly dục 
ly ác pháp.  Trụ thế Tăng vì không biết, không thông hiểu mục đích ly dục ly ác pháp của Đạo 
Phật, nên luôn luôn phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới; vì thế vô tình hay hữu ý mà họ đi ngược 
lại đường lối tu tập của Đạo Phật, tâm luôn luôn bám chặt vào vật chất thế gian.  Kết quả là 
hạnh thiểu dục tri túc, ba y một bát họ không sao sống được, giữ gìn được.  Do vậy mà chùa 
to Phật lớn bắt đầu phát triển mọc lên như nấm, tốn hao biết bao nhiêu công của của đàn na 
thí chủ.  Chúng ta hãy nhìn khắp trên hành tinh này, sự tốn hao mồ hôi nước của loài người 
đã đổ về cho tôn giáo không biết bao nhiêu mà kể, nhưng tôn giáo đã đem lại những lợi ích 
gì thiết thực cho chính họ hay chỉ là một mơ ước, một hy vọng hão huyền. 

Muốn có chùa to Phật lớn, sống trong danh lợi vật chất đầy đủ thì họ phải làm sao?  Bằng 
mọi cách để đạt được mục đích ấy, họ phải đẻ ra pháp môn bùa mê, chú thuật, thần thông 
phép tắc, kêu mưa gọi gió, sái đậu thành binh, v.v... Họ còn dựa vào sự mê tín của dân gian 
còn lạc hậu, khi dân trí chưa cao, sản xuất ra pháp cúng bái tụng niệm cầu siêu, cầu an, cầu 
tài, cầu lợi, xem sao, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu cất nhà, cưới vợ, gả con, v.v...  Bằng mọi 
cách để đạt được mục đích họ đẽ ra thế giới siêu hình bày vẽ cảnh giới Cực Lạc Tây 
Phương, Thiên Đàng, địa ngục để lường gạt những người nhẹ dạ, non lòng, v.v...  Như vậy 
cũng chưa đủ nên bằng mọi cách họ còn đẻ ra những pháp môn thiền tưởng, thiền xuất hồn, 
thiền kiến tánh thành Phật, v.v... 
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Từ chỗ tu sai pháp, phạm giới luật, đánh mất Thánh hạnh thanh bần ly dục ly ác pháp, họ đã 
làm mất con đường cứu kính giải thoát của Đạo phật.  Từ chỗ tu hành đã biến họ trở thành 
người giàu sang, có chùa to Phật lớn, có vật chất đầy đủ không thua kém gì người thượng 
lưu thế tục.  Mang tiếng đi tu chứ nào đâu có tìm thấy sự giải thoát của thân tâm mình; họ 
nào đâu tìm thấy mình thoát ra khỏi vòng thế tục ô nhiểm và nhiều cay đắng. 

Giới Đức Thánh thanh bần đã lập nên một người tu sĩ đúng nghĩa xả phú cầu bần, xả thân 
cầu đạo của Phật Giáo; thế mà người tu sĩ Phật Giáo hiện giờ sống không đúng giới hạnh, 
giới đức, thường vi phạm giới bổn mà cứ ngỡ tưởng mình tu đúng pháp, mình là đệ tử của 
Phật, nào ngờ cuộc sống của quí vị đã xác định quí vị là tu sĩ ngoại đạo, sống theo dục lạc 
thế gian. 

Giới luật là Thầy của mọi người.  Giới luật còn là Phật Giáo còn, giới luật mất là Phật 
Giáo mất, đó là lời di chúc sau cùng của Đức Phật.  Vậy mà tu sĩ Phật Giáo hiện giờ phạm 
giới, phá giới, bẻ vụn giới, lại còn cho người giữ giới là lỗi thời, tu như vậy không chứng đạo.  
Những vị thầy ấy Thánh hạnh Sa Di chưa giữ trọn thì làm Thầy thiên hạ có xứng đáng 
không? 

Thưa quí vị! 

Giới luật giúp cho người tu sĩ ly dục ly ác pháp để có được một tâm hồn thanh thản, an lạc và 
vô sự.  Với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, đó là một trạng thái ly dục ly ác pháp. 

Như vậy từng mỗi giới luật của Phật có ly dục trong mỗi phía cạch của tâm dục chúng ta.  
Giới Đức thánh Sa Di không nằm giường cao rộng lớn là giúp cho người tu sĩ lìa xa vật chất 
thế gian, xa lìa tâm dục thích êm ấm, sang đẹp, xa lìa tâm giàu sang, sống tâm thanh bần, 
sống đời đơn giản tri túc thiểu dục.  Người tu sĩ mà còn cần giường nằm là còn dính mắc thì 
làm sao ra khỏi được nhà sanh tử. 

Thân tâm của con người là thân tâm õ đắm nhiễm, khi người tu sĩ xem thường sự đắm 
nhiễm thì sẽ bị đắm nhiễm.  Ví dụ: ta sống quen hạnh lấy gốc cây làm giường nằm thì ta nằm 
ngủ rất dễ dàng, còn những người nằm giường cao rộng lớn êm đẹp thì quen với giường cao 
rộng lớn, nên khi lấy gốc cây làm giường nằm thì ngủ rất khó khăn.  Nếu không lập hạnh ly 
dục này thì sự tu hành chỉ hoài công vô ích, uổng phí một đời tu hành. 

Giới Thánh Đức Sa Si không nằm giường cao rộng lớn là mục đích tạo cho cuộc sống du 
Tăng khất sĩ, sống rày đây mai đó.  Cuộc sống rày đây mai đó là cuộc sống không dính mắc.  
Giường cao rộng lớn là một đối tượng không tiện lợi cho đời sống du Tăng khất sĩ.  Giới cấm 
này có mục đích giúp cho chư Tăng thoát ra khỏi đời sống trụ thế Tăng.  Có thoát ra khỏi đời 
sống trụ thế Tăng thì mới mong tìm thấy con đường giải thoát. 

Đời sống chư Tăng khất sĩ thì không có chùa to Phật lớn; vì không có chùa to Phật lớn nên 
đời sống giải thoát và tâm hồn trắng bạch như võ ốc, phóng khoáng như hư không, thật là an 
ổn và tự tại; còn có chùa to Phật lớn thì không phải là du Tăng khất sĩ.  Không phải là du 
Tăng khất sĩ thì đời không thể nào tự tại vô ngại được.  Những người du Tăng khất sĩ là 
những người biết buông xả, biết ly dục ly ác pháp, biết tìm sự giải thoát ra khỏi vùng thế tục 
nhiều cay đắng. 

Giới cấm không nằm giường cao rộng lớn, nghe đơn giản nhưng rất đầy đủ ý nghĩa giải thoát 
của một vị tu sĩ Phật Giáo.  Bởi vì một vị Thánh Tăng mà còn nằm giường cao rộng lớn gỗ 
quí giá thì hạnh Thánh Tăng đâu còn nữa.  Một vị tu sĩ nằm giường cao rộng lớn mền êm, 
nệm ấm thì đâu còn là một gương Thánh hạnh nữa, chỉ là một người phàm phu tục tử, tâm 
còn tham đắm vật chất về ngủ nghỉ, cũng giống như một ông quan, một nhà vua, một người 
giàu sang, v.v...  Thánh Hạnh Sa Di thanh bần không cho phép một tu sĩ vi phạm giới luật 
này, vi phạm giới này thì sao được gọi là thanh bần?  Đã là Thánh thanh bần thì không nên 
phạm giới này, vì phạm giới này Thánh hạnh thanh bần không còn nữa. 
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Tóm lại giới Thánh Đức Sa Di Thanh Bần này giúp cho người tu sĩ được tự tại giải thoát ly 
dục về ngủ nghỉ về vật chất thế gian mà người thế tục không thể làm được. 

Hỡi các bạn tu sĩ Phật Giáo, từ chú Sa Di mới vào tu cho đến những vị Đại Đức, Thượng 
Tọa, Hoà Thượng, nên nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật này thì mới xứng đáng là đệ tử của 
Phật, thì mới xứng đáng mang danh Đại Đức, Thượng Tọa, Hoà Thượng, bằng ngược lại thì 
nên cởi áo cà sa trả lại cho Phật Giáo, vì Phật Giáo không chấp nhận những người tu sĩ như 
vậy.  Những người tu sĩ như vậy là những người tu sĩ phá hoại Phật pháp, là Ma Ba Tuần 
trong Phật Giáo.  Xin quí vị lưu ý: Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo 
mất.  

 
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ CHÍN 
KHÔNG ĂN UỐNG PHI THỜI  

Không ăn uống phi thời là một THÁNH ĐỨC LY DỤC. Người xuất gia cũng như người tại gia 
cần phải học. 

Giới Thánh hạnh đức ly dục rất cần thiết cho người tu sĩ Phật Giáo, vì thế người cư sĩ cũng 
như người tu sĩ khi đến với Phật Giáo phải một lòng cung kính và tôn trọng giới luật này.  Nó 
khởi sự bắt đầu xác định cho mọi người thấy một tu sĩ có phải là một tu sĩ Phật Giáo chân 
chánh hay không chân chánh.  Nếu tu sĩ phạm giới này thì đây không phải là một tu sĩ Phật 
Giáo chân chánh, nếu ai không phạm giới này thì đây là một tu sĩ chân chánh của Đạo Phật. 
Nếu ai không coi trọng và tôn kinh giới luật này thì người ấy là tu sĩ ngoại đạo. 

Ăn uống là một sự tiếp thu tứ đại bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại bên trong của sắc thân tứ 
đại chúng ta.  Nhưng ăn uống phải biết tiết độ, không biết tiết độ ăn nhiều quá (bội thực) cơ 
thể cũng dễ sanh ra bệnh tật, ăn ít quá cũng vậy.  Chỉ có ăn uống như thế nào để vừa đủ cho 
cơ thể không thiếu mà cũng không thừa. 

Trong thời gian tu hành của Đức Phật, Ngài đã rút ra được một kinh nghiệm!  Ăn nhiều quá 
thì thừa dư chất bổ nên sắc thân sanh ra sắc dục, thùy miên, hôn trầm.  Sắc dục, thùy miên, 
hôn trầm cũng là một loại dục của tâm.  Cho nên người ăn nhiều cũng dễ sanh ra buồn ngủ, 
lười biếng, dâm dục.  Nhưng lnếu ăn ít quá thì cơ thể thiếu những chất bồi dưỡng, sanh ra 
yếu đuối, dễ bị bệnh tật và nhiều điều khác nữa.  Từ đời sống vua chúa ăn uống quá nhiều 
đến đời sống khổ hạnh ăn uống quá ít, Đức Phật đã trải qua kinh nghiệm cuộc sống của 
mình như vậy, nên Ngài đã xác định: ăn ngày một bữa là đủ cho cơ thể có một sự sống tốt 
đẹp. 

Thưa các bạn!  

Theo kinh nghiệm tu hành của tôi thì người tu sĩ làm việc nhiều hơn người thế tục.  Tại sao 
vậy? Suốt 24 tiếng đồng hồ người tu sĩ luôn luôn làm việc không những bằng trí óc mà còn 
lao động bằng tay chân cơ thể, họ có thể đi từ 5 đến 10 cây số, còn đầu óc làm việc không 
nghỉ ngơi, làm việc như vậy mà ăn ngày chỉ có một bữa ăn, thế mà vẫn khoẻ mạnh, thân ít 
bệnh đau.  Người đời không biết tưởng ăn nhiều là khoẻ mạnh.  Ăn nhiều cơ thể phải làm 
việc nhiều, cơ thể tự động làm việc nhiều thì người mau già, tuổi thọ mau giảm lần.  Các bạn 
cứ suy nghĩ những lời nói của tôi, đừng có tin ngay liền.  Khi nào tin thì phải chứng nghiệm 
lời dạy của tôi có kết quả.  Chúng ta nên hiểu ngày chỉ ăn một bữa mà đã phải tốn công sức 
rất nhiều: Trước khi ăn bạn phải lo nấu nướng; trong khi đang ăn uống bạn phải nhai nuốt; 
thực phẩm vào bao tử phải tiêu hoá; sau khi ăn xong bạn phải rữa bát chén và dọn dẹp. 

Nếu ngày ăn ba bữa, quí bạn phải xét thấy rằng: quí bạn phải bỏ ra một người lo nấu nướng 
dọn dẹp.  Ngày ngày trôi qua, ngày nào như ngày nào, ăn uống chiếm một phần lớn lao trong 
lao động của các bạn.  Khi bạn ăn nhiều tâm bạn sinh ra dục; do nhiều dục bạn phải gặt hái 
lấy biết bao nhiêu thứ đau khổ cho cuộc đời của bạn.  Bạn có biết không?  Chỉ vì ăn uống mà 
phải làm việc nhiều như vậy nên người ta theo Đạo Phật chỉ ăn uống ngày một bữa.  Vì thế 
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mà người ta sống nhàng nhã vô sự, thoái mái.  Ngày một bữa giúp cho bạn có nhiều thì giờ 
ngồi chơi sống một mình, khi cảm thấy sống một mình được an trú thì lúc bấy giờ thân tâm 
của bạn thật là hạnh phúc. 

Giới Thánh đức không ăn uống phi thời là để xác định tu sĩ giả hay tu sĩ thật như tôi đã nói ở 
trên.  Người giả tu, tâm còn tham dục thì phần nhiều phải lộ diện về mặt ăn uống phi thời.  
Cho nên giới này là để giúp cho người cư sĩ dễ nhận xét người tu sĩ Phật Giáo giữ giới luật 
đúng hay là sai.  Đúng là những vị sư Thầy ấy phải ngày một bữa.  Sai là những vị Thầy ăn 
uống phi thời.  Như vậy hiện giờ quí Thầy tu sĩ Phật giáo như thế nào?  Chắc chắn quí vị sẽ 
rõ.  Chỉ có một giới không ăn phi thời thì quí vị thấy rõ sự thật tu sĩ Phật giáo hiện giờ chỉ là 
những tu sĩ chạy theo dục lạc ăn ngủ danh lợi chứ không phải ly dục như Phật dạy.  Đó là tu 
sĩ giả. 

Giới Đức Thánh Sa Di không ăn uống phi thời. Đã giúp cho tu sĩ tám điều lợi ích:  

1- Thứ nhất có nhiều thì giờ tu tập.  
2- Thứ hai tâm ly dục về sự ăn uống.  
3- Thứ ba cơ thể ít bệnh tật. 
4- Thư tư ít buồn ngủ, hôn trầm. 
5- Thứ năm xứng đáng là một tu sĩ Phật giáo sống đời thiểu dục tri túc. 
6- Thứ sáu đời sống vượt hơn người chưa xuất gia.  
7- Thứ bảy cơ thể nghĩ ngơi ít làm việc. 
8- Thứ tám người cư sĩ rất mến phục và tôn kính. 

Muốn nhập các loại định từ Sơ thiền đến Tứ thiền và thực hiện Tam Minh thì người tu sĩ phải 
ăn ngày một bữa, nếu không ăn một bữa được thì chẳng bao giờ nhập được các loại Thánh 
định này và cũng không bao giờ thể hiện được Tam Minh.  Như vậy chúng ta thấy ăn ngày 
một bữa thật là quan trọng cho cuộc đời tu học của chính mình.  Vì thế Đức Phật dạy: Thừa 
tự pháp chứ đừng thừa tự thực phẩm.  Chúng ta ai cũng biết: Ăn để sống để tu tập giải 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết.  Người quyết chí tu hành thì chớ nên ăn uống phi thời. 

Người tu sĩ Phật Giáo là người muốn biến cảnh thế gian thành cảnh Cực Lạc, Thiên Đàng.  
Vì Cực Lạc, Thiên Đàng là nơi để cho tâm hồn của mọi người được an lạc, thanh tịnh và vô 
sự, chứ không phải là nơi sống để ăn uống, ca hát, nhạc kịch, v.v... Đừng nghĩ rằng: cõi Cực 
Lạc, Thiên Đàng là nơi lều quán buôn bán ăn uống, vui chơi ca hát.  Vì buôn bán ăn uống vui 
chơi ca hát là còn sống trong cảnh dục lạc thế gian thì làm sao gọi đó là cảnh Thiên Đàng, 
Cực Lạc được. 

Cho nên ngay tại thế gian chúng ta sống ngày ăn một bữa là chuẩn bị cho mình một cuộc 
sống nơi Cực Lạc, Thiên Đàng hay nói cách khác là chúng ta đã biến cảnh thế gian thành 
Cực Lạc, Thiên Đàng đó rồi.  Bởi vậy ăn ngày một bữa, chúng ta suy ngẫm cho thật kỹ, thì 
chúng ta cảm thấy thân, tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự.  Thân tâm thanh thản, an lạc 
và vô sự thì không phải nơi đó là Thiên Đàng, Cực Lạc sao? 

Có chú Huệ Cần xin vào tu viện tu tập.  Mới những ngày đầu chú quá thích bảo: Ôi!  Đời 
sống ở đây như Tiên trên trời, ăn ngày một bữa, không làm gì cả, ở không suốt cả ngày, ngồi 
chơi thảnh thơi thật là tuyệt vời, nhưng lần lượt tâm đời của chú sống dậy chú cảm thấy cô 
đơn, buồn tẻ, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà cửa, nhớ bạn bè, v.v... kế tiếp hôn trầm, thùy miên, 
loạn tưởng khởi lên tấn công đánh chú.  Do đó chú chịu hết nổi, liền bỏ cảnh giới Tiên chạy 
về nhà sống cảnh trần tục với cha mẹ. 

Bởi vậy ai cũng muốn tu tập để được vãng sanh về Cực Lạc, để được sanh về cõi Trời, để 
được về cảnh giới Niết Bàn, để được trở về bản tánh của mình.  Nhưng khi được trở về thì ai 
cũng chạy trốn.  Ở thế gian mọi người cứ ngở tưởng rằng: ở cõi Cực lạc, Thiên đàng cũng 
giống như ở thế gian, có nhiều lều quán ăn uống suốt ngày đêm ca nhạc, v.v...  Sự nghĩ 
tưởng như vậy không đúng, các bạn ạ!  Cõi Trời, cõi Cực lạc, ở đó không có lều quán buôn 
bán ăn uống và người ta cũng không có ăn uống như quí bạn!  Ở đó chỉ có cuộc sống trầm 
lặng độc cư, họ không có nói chuyện với nhau, vì thế mới gọi là cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.  
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Các bạn có biết không? Với tâm hồn người thế gian của chúng ta mà sống trong các cõi đó 
thì cô đơn buồn lắm các bạn ạ!  Chắc chắn các bạn cũng không hơn gì chú Huệ Cần. 

Tưởng cõi Cực Lạc Tây Phương và cõi Thiên Đàng là sung sướng lắm, là đầy đủ lắm, muốn 
chi có nấy.  Thưa các bạn!  Các bạn tưởng như vậy là sai, vì cõi đó người ta không còn dục, 
nên không còn ai ham muốn vật gì hết.  Ăn, ngủ, vui chơi ca hát người ta cũng không ham 
muốn, nên ở đó vắng lặng.  Ở đó người ta không thích ăn, nên người ta cũng không có làm 
việc như ở cõi thế gian, họ sống vô sự rất là thảnh thơi, an nhàn.  Vả lại người ta không có 
nói chuyện với nhau thường sống cô đơn một mình nên cảnh giới ở đó rất là im lặng. 

Để được vào cảnh giới đó nên Đức Phật trang bị cho chúng ta mười giới Thánh.  Khi chúng 
ta bỏ thân này thì được vào ngay liền.  Muốn vãng sanh Cực Lạc, muốn lên Thiên Đàng, 
muốn vào Niết Bàn mà ngay bây giờ các bạn không tập sống đời sống trên các cõi đó thì các 
bạn làm sao sống trong các cõi đó được. 

Các bạn về tu viện Chơn Như là các bạn đang tập sống làm Thánh A La Hán, làm Bồ Tát, 
làm Phật, để sau này rời bỏ thế gian về các cõi đó.  Thế mà về đây các bạn sống không 
được thì các bạn đừng mong về các cõi đó được.  Dù có cho các bạn về đó thì chừng ít hôm 
các bạn cũng xách gói chạy về trần gian sống trong mùi tục lụy khổ đau. 

Nếu các bạn không tu tập ăn ngày một bữa, không sống độc cư trầm lặng thì làm sao quí 
bạn sống hòa nhập với các cõi đó được.  Vì thế Đức Phật thích Ca biết rất rõ điều này nên 
Ngài dạy chúng ta ăn ngày một bữa và cấm không cho ca hát và nghe ca hát là để chúng ta 
có dịp hội tụ, hoà nhập vào các thế giới chư Phật, thế giới Niết bàn.  Nếu quí vị không chuẩn 
bị cho mình sống làm quen với thế giới chư Bồ Tát, chư Phật thì chúng tôi e rằng quí vị khó 
mà hoà nhập vào một đời sống khác hơn đời sống thế tục.  Cho nên giới không ăn uống phi 
thời là một giới rất quan trọng cho quí vị để hoà nhập vào đời sống Thánh thiện. 

Ăn ngày một bữa chỉ có những Bồ Tát, những A La Hán và chư Phật thì mới sống nổi, còn 
không sống được như vậy, thì không thể gọi đó là Thánh Tăng, Thánh Ni, hay Thánh cư sĩ 
được.  Thánh đức ly dục ly ác pháp trong ăn uống mà người tu sĩ Phật Giáo cần phải tu tập 
và giữ gìn nghiêm chỉnh thì sự ganh đua bon chen tìm danh lợi, tìm ăn uống mới chấm dứt.  
Người ăn ngày một bữa thì còn gì mà bon chen danh lợi, phải không hỡi quí bạn?  Người đời 
chỉ vì ăn uống nên biến họ thành ra là loài động vật.  Loài động vật chỉ biết ganh đua cho sự 
sống để ăn uống mà thôi. 

Người tu sĩ khi ăn ngày một bữa thì chùa to cũng không ham, Phật lớn cũng không thích, chỉ 
còn thích sống với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự.  Ngày tháng trôi qua với nội tâm 
an ổn, không có một pháp nào tác động vào tâm hồn họ được, ngay cả mọi cảm thọ khổ đau 
cũng không làm lây chuyển tâm họ được. 

Giới cấm không ăn phi thời nghe thì rất đơn giản, nhưng mấy ai sống đúng làm đúng, chỉ vì 
tâm họ chưa ly dục ly ác pháp, nên sự tham đắm về ăn uống còn nặng nề, khiến cho họ tìm 
cách bẻ vụn giới, bằng ăn uống cách này hoặc bằng cách khác như: không ăn, thì họ uống 
sữa hay nước trái cây, hoặc chanh đường, bột nước khuấy loảng.  Tuy sống như vậy nhưng 
đó cũng là hình thức ăn uống phi thời.  Những hành động này đều có thể vi phạm Thánh 
hạnh ly dục. 

Con đường tu tập giải thoát để ra khỏi nhà sanh tử thì giới hạnh không ăn uống phi thời là 
một điều hết sức quan trọng và rất cần thiết cho người tu sĩ đệ tử Phật.  Vì Thánh hạnh đệ tử 
Phật là Thánh hạnh giải thoát, chúng ta há nỡ nào vi phạm để mọi người khinh chê Phật 
Giáo, để cho tâm mình không được giải thoát.  Vì Thánh hạnh của một vị Thánh Tăng, Thánh 
Ni và Thánh cư sĩ chúng ta há nỡ nào ăn uống phi thời để đánh mất Thánh hạnh ly dục ly ác 
pháp này thì còn gì là một tu sĩ mang đầy đủ ý nghĩa giải thoát của Đạo Phật. 

Thánh hạnh này không giữ trọn thì con đường tu kia làm sao chứng được quả Thánh.  Thánh 
sao còn ăn uống phi thời.  Người cư sĩ phải biết cúng dường và tôn kính những vị Thánh 
Tăng, Thánh Ni, họ là những vị không phạm giới, không phá giới.  Mười Giới Đức Thánh Sa 
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Di rất lợi ích cho mình, cho Phật Giáo.  Tại sao vậy?  Tại vì một vị Thánh Tăng thân tâm của 
họ đã ly dục ly ác pháp.  Người thân tâm đã ly dục ly ác pháp mà quí Phật tử được cúng 
dường thì phước báu vô lậu kia có ngày quí vị sẽ được thọ hưởng.  Còn cúng dường cho 
những vị Tăng phạm giới luật ăn uống phi thời thì phước báo vô lậu quí vị sẽ không còn có 
dịp gặp nữa.  Riêng tu sĩ phạm giới này, kiếp sau sẽ làm thân trâu bò, tôi, tớ, quân lính hầu 
hạ quí vị. 

Giới đức Thánh không ăn uống phi thời, người tu sĩ Phật cần phải cố gắng giữ gìn vì nó là 
một hạnh ly dục của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni không phải người phàm phu sống được.  Xin 
quí vị lưu ý cho. 

 
GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI THỨ MƯỜI 
KHÔNG CẤT GIỮ TIỀN BẠC CHÂU BÁU 

Không cất giữ tiền bạc, vàng ngọc, châu báu là một THÁNH ĐỨC LY THAM.  Người xuất gia 
cũng như người tại gia cần phải học. 

Tại sao trong Đạo Phật lại có giới luật không cất giữ tiền bạc?  Mà các tôn giáo khác lại 
không có?  Đạo Phật là đạo ly dục, vì thế nên mới có giới cấm không cất giữ tiền bạc của 
báu, còn các tôn giáo khác thì không có ly dục.  Không cất giữ tiền bạc của báu là một giới 
đức Thánh hạnh ly tham của bậc xuất gia.  Người còn cất giữ tiền bạc là người còn tâm 
tham, dù người đó được tấn phong Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và cũng 
được mọi người kính nể, tôn trọng, nhưng những người ấy vẫn còn tâm tham cũng giống 
như tất cả những người phàm phu khác. 

Người muốn xa lìa tâm tham, sân, si thì không nên cất giữ tiền bạc.  Vì cất giữ tiền bạc mà 
muốn ly tâm tham, sân, si thì không bao giờ ly được, đó là một điều xác quyết nhất định trong 
Đạo Phật là như vậy.  Còn cất giữ tiền bạc mà tu theo Đạo Phật thì uổng công, dù có tu hành 
ngàn kiếp cũng khó tìm được sự giải thoát.  Tham tiền ở đây quí vị đừng nghĩ là tham lam 
trộm cắp, mà tham ở đây có nghĩa là ham tiền, ham bạc, ham danh, ham lợi tức chữ ham là 
ưa thích.  Ưa thích tiền, ưa thích danh, ưa thích lợi...  Tâm còn ưa thích tiền, danh, lợi,... là 
ưa thích ngã.  Cho nên người ta thường nói vô ngã, nhưng còn cất giữ tiền bạc là nuôi ngã, 
là phục vụ cho ngã, là tôi tớ cho ngã, chứ không phải là vô ngã. 

Giới không cất giữ tiền bạc là đức hạnh ly tham diệt ngã, nếu ai giữ trọn giới này thì tâm 
tham bị diệt và ngã kia sẽ bị triệt tiêu.  Vì sự nghiệp giải thoát chúng ta phải giữ gìn nghiêm 
chỉnh giới không cất giữ tiền bạc.  Chỉ trong Đạo Phật mới có giới đức ly tham này để diệt 
ngã xả tâm, còn tất cả các tôn giáo khác đều không có giới này như trên chúng tôi đã nói. 

Ngày xưa từ chỗ giàu sang vua chúa, để đi đến chỗ nghèo cùng chỉ còn đi xin ăn, không còn 
cất giữ một đồng xu trong túi, Đức Phật đã phải trăn trở vì bản ngã của mình.  Cuối cùng 
Ngài quyết tâm thực hiện một đời sống vô ngã và chứng đạo.  Nếu chúng ta không noi theo 
gương Người mà còn có một đồng xu dính túi thì chưa chắc chúng ta đã diệt được ngã, xả 
được tâm.  Và tu như vậy thì chẳng bao giờ làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. 

Giới đức không cất giữ tiền bạc sẽ giúp chúng ta diệt được ngã, xả được tâm một cách dễ 
dàng.  Trong thời đại chúng ta chỉ có những người khất sĩ mới làm được những Thánh hạnh 
này, nhưng với số này cũng rất là hiếm.  Không cất giữ tiền bạc, châu báu, ngọc ngà có 
nhiều điều lợi ích rất lớn cho sự tu hành của chúng ta: 

1- Tâm hồn vô sự, thanh thản và an lạc, không sợ trộm cướp, thân tâm không cực nhọc lo 
xây cất chùa cao cửa rộng sang đẹp.  Ngược lại các nhà Đại Thừa vì cất giữ tiền bạc nên 
tâm không vô sự, không thanh thản và an lạc, nên thường sinh ra nhiều công việc như: xây 
cất chùa to Phật lớn, tạo cảnh quang đẹp mắt, để quyến rũ du khách tham quan, khiến nơi tu 
hành không còn thanh tịnh. 

http://www.nguyenthuychonnhu.net


MƯỜI GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI   

http://www.nguyenthuychonnhu.net 
 

31

2- Có tiền tâm dục dễ sanh, nhất là ngũ dục lạc: sắc, danh, lợi, thực, thùy.  Năm điều này tâm 
dễ bị cám dỗ và sa ngã, bằng chứng chúng ta đã tận mắt thấy quí Thầy tà giáo không có một 
vị nào không rơi vào năm điều trên. 

3- Có tiền bị đồng tiền sai khiến, mua sắm cái này, cái khác.  Ví dụ: ăn uống thì phải ăn ngon, 
cao lương mỹ vị; nhà ở thì phải phòng ốc sang đẹp; giường nằm thì phải rộng lớn, mền êm, 
nệm ấm; di chuyển thì xe cộ đủ loại; trang trí trong nhà thì đồ đạc đủ mọi thứ: nào là tivi, tủ 
lạnh, máy giặt, máy điều hòa, v.v... 

4- Y áo không còn ba y một bát, mà cả rương, cả tủ.  Y áo không còn là y phấn tảo mà toàn 
là bằng những vải đẹp, bóng tốt hàng nhập. v.v... 

Người đời làm nô lệ cho tiền bạc mà không biết; tiền bạc sai khiến họ như tên nô lệ, như tôi 
tớ trong nhà, còn tệ hơn nữa như con bò, con trâu, con ngựa, v.v...  bị gách ác, gác xe trên 
vai, trên cỗ.  Khi bị tiền bạc sai khiến thì tâm dục triển khai.  Tâm dục triển khai thì khổ đau 
chồng chất.  Người không cất giữ tiền bạc thì tâm dục dù có muốn cái gì cũng không muốn 
được.  Ví dụ: một người nghèo không có tiền bạc nên dù họ có muốn nhà cao cửa rộng sang 
đẹp, ruộng đất nhiều, xe cộ, v.v... cũng chẳng mua sắm muốn được, nhưng họ vẫn nuôi hy 
vọng muốn có nên tâm dục còn mãi không dứt.   

Ngược lại người tu sĩ Phật Giáo vì muốn ra khỏi nhà sanh tử nên họ tự nguyện không cất giữ 
tiền bạc, để khi tâm dục khởi muốn cái gì thì họ mới có thể đủ sức ngăn và diệt tâm dục đó, 
còn nếu cất giữ tiền bạc thì rất khó hàng phục tâm dục được.  Tại sao vậy?  Tại vì tâm chúng 
ta rất khôn khéo và gian xảo, lừa đảo chính chúng ta, nó chạy theo tâm dục mà bảo rằng: Ta 
làm Phật sự vì chúng sanh, vì Phật Giáo.  Do lý luận như vậy nên lấy tiền xây chùa to Phật 
lớn để thoã mãn tâm chạy theo danh lợi thế gian, chứ không phải để nhiếp phục mọi người 
theo Phật Giáo, làm cho Phật Giáo hưng thịnh.  Nhưng với lý luận làm Phật sự, độ chúng 
sanh để che đậy tâm danh lợi của nó và nó còn lý luận rằng: Ta có làm gì cho cá nhân ta đâu 
mà gọi rằng ta chạy theo dục danh lợi?  Do lý luận này mà các nhà học giả tà giáo đều bị 
phạm giới, phá giới cất giữ tiền bạc; do lý luận này mà các nhà học giả tà giáo tu hành chẳng 
bao giờ tâm ly dục ly ác pháp và mãi mãi muôn đời tu hành chẳng làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết.  Uổng thay một đời tu hành không sáng suốt, đã bị tâm mình lừa đảo mình, chạy theo 
dục mà không biết, chạy theo danh lợi mà không hay. Thật đáng thương vậy.   

Giới đức Thánh Tăng không cất giữ tiền bạc đã xác định cho quí vị Hòa Thượn biết rằng: họ 
đã đánh mất Thánh hạnh của chính họ, khiến cho họ không còn xứng đáng là Thánh đệ tử 
của Phật nữa, họ đã biến mình thành người phá hoại Phật Giáo mà không biết (Giới luật còn 
là Phật Giáo còn, giới luật mất là Phật Giáo mất), họ đã biến mình thành Ma Ba Tuần trong 
Phật Giáo mà không hay. Thật đáng thương vậy! 

Thưa quí vị!  

Mục đích bỏ cuộc đời đi tu là để tìm sự giải thoát ra khỏi nhà sanh tử luân hồi và cũng để trở 
thành những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni xứng đáng là đệ tử của Phật.  Cớ sao quí vị lại cất 
giữ tiền bạc để phạm giới Thánh đức như vậy, làm ô nhục cho Phật Giáo như vậy, quí vị có 
xấu hổ hay không?  Có tự thấy đau lòng hay không? 

Không cất giữ tiền bạc, nên gọi người đó sống Thánh hạnh ly dục.  Sống Thánh hạnh ly dục 
là sống đời phạm hạnh của một bậc Thánh Tăng, Thánh Ni.  Do sống Thánh hạnh không cất 
giữ tiền bạc khiến cho thân tâm ly khai dục nhiễm của mùi tục lụy thế gian.  Không cất giữ 
tiền bạc là một phương cách giúp cho thân tâm của các bạn không thực hiện được sự ham 
muốn, vì không có tiền nên không làm theo ham muốn được.  Đó cũng là cách ly dục ly ác 
pháp tuyệt vời.  Người có tâm quyết tìm cầu sự giải thoát thì sự không cất giữ tiền bạc rất là 
hữu hiệu cho sự giải thoát.  Bởi vì chúng ta ai cũng đều biết giới cấm không cất giữ tiền bạc 
là giúp cho chúng ta ly dục ly ác pháp dễ dàng.  Có tiền thì tâm dục dễ sanh và rất khó thắng 
nó, vì có tiền nó đòi hỏi mua đủ thứ.  Chúng ta nhìn thấy các nhà sư, thầy vì cất giữ tiền bạc 
mà phạm giới luật này nên đời sống của họ như những người giàu có.  Và cuối cùng những 
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vị sư thầy này tu hành không giải thoát mà còn bị nô lệ cho tiền bạc, vật chất, danh và lợi thế 
gian. 

Tôi đứng trên mười giới đức Thánh Sa Di này mà nói ra, xin các bạn chỉ cần lưu ý là thấy rõ 
các nhà tu Đại thừa, tuy có 10 giới của Sa Di, mà các vị HT, TT, ĐĐ, Tăng, Ni chưa chắc họ 
đã giữ được trọn vẹn, hay nói cách khác dù chỉ là một, hai giới trong 10 giới cũng chưa chắc 
họ đã giữ được.  Nhìn thấy lối sống phạm giới, phá giới của họ mà chúng tôi thật sự đau lòng 
cho Phật giáo ngày nay.  Phải không hỡi quí vị!?  Quí thầy theo kinh sách phát triển đã biến 
Phật Giáo thành một cái nghề mê tín, để dễ lừa đảo người khác.  Giới luật cấm tu sĩ còn đó: 
Một tu sĩ không nên cất giữ tiền bạc, thế mà họ có hàng tỷ tỷ bạc trong ngân hàng.  Thật là 
hết chỗ nói, trên đời này, không ai giàu có hơn các thầy tu theo kinh sách phát triển. 

Đạo Phật dạy: xả phú cầu bần.  Còn bây giờ thầy phát triển dạy: xả bần cầu phú để cho phù 
hợp với thời đại.  Nhìn qua 10 giới cấm này, ta nhận xét tu sĩ thời nay không còn mục đích tu 
giải thoát, chỉ còn tu danh tức là ăn học có cấp bằng cao, tu lợi tức là phải có tiền nhiều, có 
Phật tử đông.  Người tu sĩ còn cất giữ tiền bạc là không đúng người tu sĩ của Phật giáo.  Giới 
Đức Thánh Hạnh ly tham này đã xác định rõ ràng.  Nếu một tu sĩ còn vi phạm 10 giới này thì 
đương nhiên con đường tu giải thoát đã không còn nữa. 

Tóm lại muốn tu giải thoát ra khỏi tam độc tham, sân, si thì phải giữ gìn giới luật nghiêm 
chỉnh mà giới không cất giữ tiền bạc là một giới luật quan trọng nhất trong việc tu hành ly dục 
ly ác pháp, có giữ gìn và tu tập như vậy thì mới mong có ngày làm chủ sanh, già, bệnh, chết.  
Giới luật Phật tuy khó giữ, nhưng với những người có chí lớn, có quyết tâm thì khó cũng 
thành dễ, họ sẽ cũng vượt qua và làm nên sự nghiệp vĩ đại của Phật Giáo.  Giới Đức Thánh 
hạnh ly tham rất cần thiết cho những ai tha thiết tìm đường giải khổ, nếu ai giữ gìn nghiêm 
túc thì người ấy sẽ ly tham đoạn ác pháp, con đường cứu cánh sẽ viên thành mỹ mãn. 

 
TỔNG QUAN MƯỜI GIỚI ĐỨC THÁNH SA DI 

Mười Thánh Đức Sa Di là mười đức hạnh giải thoát của một tu sĩ Phật Giáo.  Nếu tu sĩ nào 
nghiêm trì 10 giới này sẽ tìm thấy sự giải thoát ngay liền trong cuộc sống hiện tại, bởi vì nó là 
giới hạnh ly tham, đoạn ác pháp, diệt ngã xả tâm, khiến cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô 
sự; khiến cho oai nghi tế hạnh cũa một tu sĩ từ phàm phu mà trở thành oai nghi tế hạnh của 
bậc Thánh Hiền. 

Giới Đức Thánh Hiếu Sinh thứ nhất ai đã thực hiện được thì lòng thương yêu rộng lớn không 
ngần mé, lòng thương yêu rộng lớn ấy sẽ giúp cho người đó có được một tâm hồn không 
còn biết giận hờn, thù oán ghét ai, v.v...  Đức Thánh Hiếu Sinh giúp cho tâm hồn người ấy 
thường thương yêu sự sống của muôn loài.  Cũng từ khi có tâm hồn biết thương yêu sự 
sống của muôn loài thì một sự giải thoát trong tâm của người ấy rất rõ ràng, một trạng thái 
rổng rang an lạc lúc nào cũng ngự trị trong tâm của họ.  Nhờ thế mà lòng tha thứ và yêu 
thương không làm khổ mình khổ người, luôn luôn đối với tất cả chúng sanh không phân biệt 
thân sơ, thể hiện qua hành động thân, khẩu, ý của họ rất rõ nét. 

Chính nhờ lòng thương yêu ấy giúp chúng ta không phân biệt người thân, người sơ; chính 
lòng thương yêu ấy giúp ta chuyển hóa được tai nạn bệnh tật khổ đau của chính mình; chính 
lòng thương yêu ấy giúp chúng ta hóa giải được những ác pháp đang vây quanh ta; chính 
lòng thương yêu ấy đã giúp chúng ta vượt lên tất cả các ác pháp và các nghiệp ác; chính 
lòng thương yêu ấy là giới cấm không sát sanh. 

Thưa các bạn!  

Nếu trong thế gian này mà ai ai cũng thực hiện lòng thương yêu ấy thì thế gian này là Thiên 
Đàng, Cực Lạc.  Nếu chúng ta sống tròn đủ lòng yêu thương ấy mà không có đức buông xả 
thì lòng thương yêu ấy chưa đủ trọn vẹn.  Thánh Đức buông xả giúp cho tâm chúng ta không 
còn muốn chiếm hữu một vật gì hay tiền bạc của ai, của không phải do mình làm ra, của 
không phải do bằng mồ hôi nước mắt của mình, của không phải bằng do công sức của mình, 
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bằng thành quả lao động của mình thì nhất định không lấy.  Thánh Đức buông xả giúp cho 
tâm chúng ta không dính mắc vật chất thế gian, danh, lợi, hoặc còn nhiều thứ khác thế nữa. 

Thánh Đức hiếu sinh cộng với Thánh Đức buông xả, tạo thành một tâm lực mạnh mẽ để đẩy 
lùi các ác pháp, khiến cho chúng ta tìm thấy được một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự 
như thật. Nhưng nếu muốn hai Thánh đức hạnh trên đây được giữ gìn trọn vẹn và lâu dài thì 
chúng ta phải giữ gìn và sống cho đúng Thánh Đức Hạnh thanh tịnh. 

Nếu Thánh Đức Hạnh thanh tịnh không giữ gìn nghiêm túc thì tâm sắc dục của chúng ta 
không bao giờ chấm dứt được.  Tâm sắc dục của chúng ta không chấm dứt được thì nó là 
một chướng ngại pháp rất lớn trong thân tâm, vì thế mà tâm không sao an ổn được.  Cho 
nên muốn Thánh Đức hiếu sinh và Thánh Đức buông xả tròn đủ thì Thánh Đức thanh tịnh 
cần phải tu tập và sống cho đúng cách, có nghĩa là chúng ta phải sáng suốt quán xét nhân 
quả, 12 nhân duyên, thân ngũ uẩn, quán tưởng xương trắng, quán tưởng thân bất tịnh, tu tập 
18 Định Niệm Hơi Thở và tu tập Thân Hành Niệm.  Nhờ có quán tưởng và tu tập như vậy thì 
giới luật này mới mong giữ gìn trọn vẹn.  Ba đức hiếu sinh, buông xả và thanh tịnh chưa đủ 
để chúng ta đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm và các pháp, vì thế chúng ta 
phải tiếp tục thực hiện cho bằng được Thánh Đức chân thật.  Thánh Đức chân thật rất khó 
giữ gìn, nhưng một người có gan dạ có nghị lực thì mới không nói vọng ngữ.  Một vị Thánh 
Tăng, Thánh Ni mà thiếu lòng chân thật hay nói vọng ngữ thì đâu còn giá trị của một vị 
Thánh.  Thánh Đức Chân Thật, nếu một vị tu sĩ không giữ gìn trọn vẹn mà nói vọng ngữ, nói 
sai, nói không thật hay thuyết giảng thiếu kinh nghiệm khiến người tu tập không kết quả giải 
thoát thì vẫn bị mất uy tín, mất lòng tin của mọi người. 

Bốn Thánh Đức trên đây đã giữ trọn thì Thánh Đức Minh Mẩn cũng cần phải nghiêm khắc 
giữ gìn.  Một vị Thánh Tăng mà rượu chè say sưa, đi ngã tới, ngã lui thì đâu còn là một vị 
Thánh Tăng.  Giá trị sáng suốt minh mẩn của một vị Thánh Tăng bảo đảm rằng: họ không 
cầm một ly rượu uống hay một điếu thuốc lá hút.  Một vị Thánh Tăng còn ăn thịt chúng sanh 
và uống rượu như Tế Điên Tăng Hoà Thượng và Tuệ Trung Thượng Sĩ thì còn nghĩa lý gì là 
một Thánh Tăng.  Giới Thánh Đức Hiếu Sinh và Giới Thánh Đức Minh Mẩn đã xác định 
những vị Tăng này không phải Thánh mà là Ma Ba Tuần trong Phật Giáo đội lốt Phật Giáo để 
phá hoại Phật Giáo, khiến cho tu sĩ đời sau bắt chước mà đánh mất Thánh hạnh của Phật 
Giáo. 

Những Thánh Đức trên đây đã xác định rõ ràng: Một vị Thánh Tăng là phải sống và oai nghi 
tế hạnh như thế nào mới được gọi là Thánh, chứ không phải chỉ có vài ba thần thông tưởng 
mà gọi là Thánh được.  Một tu sĩ gọi là Thánh Tăng mà không minh mẫn còn đắm chìm trong 
men rượu, còn bưng ly rượu uống thì hành động như vậy làm sao gọi là Thánh Tăng được.  
Phải Không hỡi quí vị? 

Oai nghi tế hạnh của năm Thánh Đức trên chưa tròn đủ, thì không được xem đó là một vị 
Thánh Tăng của Phật Giáo, mà chỉ được xem đó là một tà sư ngoại đạo, dù vị tu sĩ đó có đủ 
thần thông pháp thuật.  Thần thông pháp thuật chỉ là một phương tiện dùng để lửa đảo 
người, chứ chẳng có ích lợi gì cho ai cả. 

Năm giới Thánh Đức trên tuy sống trọn vẹn, nhưng lại không giữ trọn Thánh Đức tự nhiên, 
còn trang điểm làm dáng, làm đẹp, còn đeo chuổi hạt, còn mặc y áo sang đẹp, v.v... lúc nào 
cũng tỏ ra bệ vệ trong bộ áo cà sa giống như một vị tướng soái, một ông bộ trưởng, một ông 
thủ tướng, v.v... Cách thức ăn mặc trang điểm làm dáng sang đẹp, bệ vệ oai phong như một 
tướng lãnh thì đó không đúng là oai nghi tế hạnh của một vị Thánh Tăng.  Một vị Thánh Tăng 
mà còn trang điểm làm đẹp thì chưa phải là một vị Thánh Tăng đúng nghĩa của Đạo Phật.  
Một vị Thánh Tăng còn làm dáng, làm đẹp thì đã đánh mất ý nghĩa cao quí Thánh Hạnh của 
một bậc Thánh. 

Ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẽ đẹp là thuộc về chấp tướng của Bà La Môn Giáo, chứ 
Đạo Phật không chấp nhận điều này.  Chúng ta hãy đọc lại kinh Sonadanda trong kinh 
Trường Bộ thuộc Tạng kinh Việt Nam thì sẽ thấy Đức Phật bác bỏ tướng tốt và các vẻ đẹp 
của một Bà La Môn.  Người tu sĩ còn trang điểm sửa sang làm đẹp thì Đạo Phật xem đó là tà 
sư ngoại đạo không đủ tư cách của một tu sĩ Phật Giáo. 
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Đức Phật chấp nhận các đặc tướng tự nhiên của mỗi con người, khi tu tập theo pháp của 
Ngài thì không được ức chế làm sai các đặc tướng đó, vì các đặc tướng đó hiện có nơi mỗi 
người là do nghiệp nhân quả của nhiều đời trước.  Cho nên tùy theo đặc tướng mà nhiếp 
phục tâm mình để ly tham dục và đoạn diệt các ác pháp, khiến cho tâm thanh tịnh hoàn toàn 
không còn ô nhiễm sáu trần.  Nhờ tâm không ô nhiểm sáu trần nên bảy giác chi xuất hiện, 
nhờ có đủ bảy giác chi mà chúng ta sử dụng nhập bốn định và thực hiện Tam Minh.  Mục 
đích tu hành là như vậy, chứ không phải cần ở chỗ tướng tốt đẹp trai, đẹp gái.  Trang điểm 
làm đẹp để có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới tu chứng quả thì không đúng quí bạn ạ!  Trong 
hàng đệ tử của Phật, ông A Nan là người có tướng tốt đẹp trai, nhưng lúc Phật còn sống ông 
tu hành có chứng đắc đâu?  Ông thường bị người khác phái quấy nhiễu, khiến con đường tu 
hành của ông tiến rất chậm chạp, mặc dù ông rất thông minh nhớ dai. 

Thân này bất tịnh do bốn đại duyên hợp lại mà thành ra thân người, nên rất là uế trược, hôi 
thối có gì mà quí, mà đẹp.  Theo truyền thuyết của Đại Thừa, thân Phật có 32 tuớng tốt, 80 
vẻ đẹp nhưng khi Đức Phật chết người ta đem đốt còn một nắm tro tàn và một số xương vụn 
cháy chưa hết, gọi là xá lợi, rất là bất tịnh.  Khi đốt cháy tiêu ra tro bụi thì còn có gì 32 tướng 
tốt, 80 vẻ đẹp nữa không?  Màu da vàng ánh như hoàng kim của Phật còn có nữa không?  
Bởi vậy trong 10 giới cấm của thầy Sa Di giới thứ sáu cấm thầy Sa Di không được trang 
điểm làm đẹp làm dáng, vì làm đẹp làm dáng có mục đích nuôi dưỡng tâm sắc dục.  Tâm sắc 
dục là tâm dẫn đầu vào con đường sanh tử luân hồi; người dứt tâm sắc dục là nguời chấm 
dứt con đường sanh tử luân hồi.  Nếu không chấm dứt tâm sắc dục thì thân tâm khó mà 
thanh tịnh; thân tâm không thanh tịnh thì khó mà nhập các loại thiền định và khó mà thực 
hiện Tam minh được.  Cho nên quí thầy trang điểm y áo sang đẹp chuỗi cỗ, chuỗi tay đi đứng 
bệ vệ có người hầu, kẻ hạ, đó là quí thầy đã nuôi tâm sắc dục khiến cho người khác phái 
đam mê ham thích gần gủi để tạo duyên sanh ra tình dục.  Đức Phật đã hiểu điều này nên 
Ngài đã nói: Ta không thấy một sắc nào cám dỗ và xâm chiếm tâm người Nam bằng sắc 
của người nữ, ngược lại cũng như vậy.  Cho nên trang điểm làm đẹp là có ý làm cho 
người khác phái để ý đến mình.  Để ý để làm gì?  Để nuôi lớn tâm sắc dục tức là tạo thành 
con đường sanh tử luân hồi mãi mãi không bao giờ dứt.  Người tu sĩ Phật Giáo vì sự nghiệp 
giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi nên phải chấm dứt tâm sắc dục.  Người nào tu hành 
mà còn trang điểm làm đẹp, làm dáng thì nên trả y áo lại cho nhà chùa đểø trở về thế tục 
sống như người cư sĩ còn quí hơn và còn không mắc nợ của đàn na thí chủ.  Chỉ có giới này 
sẽ xác định cho quí vị biết căn cơ tu hành của quí vị có tu tới nơi tới chốn hay không?  Thì 
quí vị tự biết mình rõ hơn ai hết. 

Sáu giới Thánh Đức trên đây chưa đủ để chấp nhận một vị Thánh Tăng, Thánh Ni đệ tử của 
Phật.  Nếu quí vị sống chưa đủ trọn vẹn Thánh Đức Hạnh trầm lặng độc cư.  Thường lấy kinh 
tụng niệm theo nhịp mõ, tiếng trống làm công phu tu hành của mình, thì chúng tôi e rằng sự 
công phu như vậy thì chẳng có kết quả gì gọi là ra khỏi nhà sanh tử luân hồi.  Bởi vì, tụng 
niệm ê a giọng cao, giọng thấp theo tiếng chuông tiếng mõ thì cũng giống như ca hát, cho 
nên có một nhạc sĩ danh tiếng ở nước ta nghiên cứu và cho rằng đó là ca nhạc Phật Giáo.  
Đúng vậy, tôi từng nghe những thầy ứng phú đạo tràng tụng niệm giống như ca hát bộ, cải 
lương theo tiếng đàn, tiếng phách, kèn, trống, sáo, tiêu, v.v... Cho nên nghi thức tụng niệm 
trong các chùa hiện giời là đi ngược lại Phật Giáo, phạm vào giới cấm không ca hát hoặc 
nghe ca hát của Đạo Phật. 

Bởi vì tụng niệm hay ca hát là làm mất sự yên lặng trong không gian của những bậc Thánh 
Tăng đang sống.  Khi một tu sĩ tụng niệm hay ca hát thì Thánh Đức Trầm Lặng sẽ mất đi.  
Thánh đức trầm lặng mất đi thì đời sống của một tu sĩ giải thoát không còn ý nghĩa.  Cho nên 
giới cấm không ca hát hay nghe ca hát là muốn bảo vệ Thánh hạnh độc cư để thực hiện cho 
bằng được sự giải thoát sanh tử luân hồi.  Một vị Thánh Tăng phải sống trong Thánh hạnh 
độc cư trầm lặng thì mới đầy đủ ý nghĩa của một bậc Thánh.  Một bậc Thánh Tăng không thể 
nào dùng tứ thời công phu của quốc sư Ngọc Lâm tụng niệm ê a giọng cao giọng thấp theo 
tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn như ca hát được.  Sống tụng niệm 
như vậy có khác nào là đào kép hát bộ, hát cải lương, có khác nào như những ca sĩ trên sân 
khấu. 

Một vị Thánh Tăng mà chuyên tán tụng niệm tứ thời công phu theo kiểu Đại Thừa Giáo như 
trên đã nói thì không còn ý nghĩa Thánh đức trầm lặng độc cư nữa.  Và như vậy chỉ là một 
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nhà sư tụng niệm chứ không phải là bậc chân tu cầu giải thoát.  Hình thức tụng niệm chỉ là 
một Bà La Môn hành nghề mê tín kiếm sống như bao nhiêu nghề khác của thế gian.  Một 
người tu sĩ Phật Giáo mà không sống trầm lặng độc cư được thì rất khó cho vị ấy muốn giữ 
gìn tâm không phóng dật, và con đường tu tập chứng quả A La Hán không còn nữa.  Bởi vậy 
một vị tu sĩ phải thấy Thánh đức trầm lặng độc cư là một hành động mang đến cho một đời 
sống Thánh thiện.  Đời sống Thánh thiện độc cư trầm lặng là một bí huyết để thành tựu thiền 
định và Tam Minh.  Nếu ai tu hành mà sống không đúng Thánh đức này thì sự tu hành hoài 
công vô ích, dù có tu suốt bao nhiêu đời cũng không nhập định được và cũng không thể thực 
hiện Tam Minh được. 

Cho nên Thánh đức trầm lặng độc cư là một thánh hạnh quan trọng nhất cho một người tu sĩ 
tìm tu giải thoát.  Sống với Thánh đức trầm lặng độc cư như vậy còn chưa đủ mà còn phải 
sống đúng Thánh hạnh thiểu dục.  Một vị Thánh Tăng mà còn nằm giường cao rộng lớn, gỗ 
quí sang đẹp thì mất hết ý nghĩa giải thoát của vị Thánh Tăng. Người tu sĩ còn nằm giường 
cao rộng lớn là người sống không thiểu dục tri túc. 

Thánh đức thiểu dục tri túc rất cần thiết để lập thành Thánh hạnh của một bậc Thánh Tăng, 
của một du Tăng khất sĩ.  Phật dạy: Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, 
không gia đình, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không.  
Qua lời dạy này chúng ta xét thấy: Một đời sống Thánh thiện là phải thiểu dục tri túc tận cùng 
như vậy mới được gọi là bậc Thánh giải thoát, còn sống ngược lại thì không giải thoát.  Như 
vậy chúng ta xét thấy các nhà tu Đại Thừa có chùa to Phật lớn, có vật chất thế gian đầy đủ, 
tu như vậy có lập hạnh thiểu dục tri túc chưa?  Tu như vậy có giải thoát chưa? 

Xin các bạn nên lưu ý: Người tu sĩ Phật Giáo thiểu dục tri túc, thường lấy gốc cây làm giường 
nằm, lấy tay làm gối, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, có sống như vậy mới xứng đáng là 
bậc Thánh Tăng, Thánh Ni trong Đạo Phật.  Tám Thánh đức trên đây chưa đủ cho một vị 
Thánh Tăng, Thánh Ni đệ tử của Phật, mà còn phải sống cho trọn với Thánh đức ly dục. 

Một vị Thánh Tăng, Thánh Ni mà còn ăn uống nhiều bữa như: sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, có 
khi tối còn ăn thêm thì còn nghĩa lý gì gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni ly dục.  Một vị Thánh 
Tăng, Thánh Ni thường sống ly dục, nên ngày chỉ ăn có một bữa cơm, đủ để nuôi sống thân 
tứ đại, và luôn luôn tích cực làm lợi ích cho chúng sanh bằng gương Thánh hạnh, bằng 
những lời dạy đạo đức chân tình, bằng những lời khuyên nhủ an ủi thiết tha để giúp cho mọi 
người thoát ra hoàn cảnh khổ đau. Như vậy, ngày một bữa cơm mới thật sự xứng đáng thọ 
dụng của đàn na tín thí, còn ngược lại ăn nhiều quá, ba bốn bữa trong ngày thì không xứng 
đáng thọ dụng.  Tu sĩ mà ăn nhiều bữa là mang nợ của đàn na thí chủ, kiếp này trả chưa 
xong thì kiếp khác phải trả nữa, trả mãi mãi... 

Thân tứ đại là khối bất tịnh, hôi thối, uế trược có gì là tốt đẹp, quí báu đâu mà ta phải xem nó 
là quan trọng, hằng ngày nó phải luôn luôn tiếp nhận tứ đại bất tịnh bên ngoài (thực phẩm).  
Nuốt vào những thứ bất tịnh hôi thối ấy, có hạnh phúc gì đâu mà chúng ta ưa thích.  Những 
người ưa thích thực phẩm, ưa thích ăn uống là những người ngu si, vô minh, đồ ăn uống là 
bất tịnh uế trược mà cứ mãi mê tham ăn thì thật là đáng trách đáng chê.  Cuộc sống của họ 
chẳng có ý nghĩa gì, chỉ ăn, ngủ, đi cầu và dâm dục,  toàn là sống trong sự nhiễm ô bất tịnh.  
Đời sống của họ, họ đang chui vào một cái bao đựng đầy đồ hôi thối.  Thật là đáng thương 
vậy! 

Cuộc sống con người chỉ còn biết bon chen chà đạp, tranh đấu giết hại lẫn nhau bằng cách 
này hoặc cách khác cũng chỉ vì ăn, ngủ, đi cầu và dâm dục!  Thật là vô vị, không có nghĩa lý 
gì cả.  Sống chỉ có thích những điều tệ hại, bất tịnh như vậy mà khi đạt được mục đích ấy 
mọi người hảnh diện một cách hả hê.  Đạt được mục đích để làm gì?  Để mà khổ đau.  Phải 
không hỡi các bạn? 

Thánh đức ly dục giúp cho chúng ta sống trong cuộc đời đầy đau khổ mà thoát ra đau khổ, 
giúp cho chúng ta liễu sanh thoát tử, giúp cho chúng ta làm chủ sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi.  Vì thế ăn ngày một bữa là chúng ta ly dục, ly si, ly sân và lìa sắc dục một 
cách rõ ràng và cụ thể.  Người sống ngày ăn một bữa thì ít ham ngủ nghỉ, thường tỉnh thức, 
về thân thì sắc dục cũng giảm bớt, về tâm thì sân hận cũng lui bước, v.v...  Thánh đức ăn 
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ngày một bữa đã giúp cho tâm hồn chúng ta thanh thản trong cái ăn, cái ngủ, cái sắc dục, cái 
giận hờn và tất cả bệnh tật trong thân cũng được giảm xuống một cách rõ ràng, chứ không 
như các nhà Đại Thừa tham dục ăn uống ngày ba bốn bữa, nên thường lý luận ăn nhiều sẽ 
có sức khỏe để tu tập, còn ăn ít ngày một bữa là ép xác tu hành không chứng đạo.  Lối lý 
luận này là phi Phật Giáo.  Tại vì Thầy trò của Đức Phật ngày xưa đều ăn ngày chỉ có một 
bữa mà chứng đạo. 

Thời nay mọi người vì không hiểu biết Thánh hạnh ly dục, nên lý luận theo kiểu tà giáo ngoài 
đạo tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham dục lạc thế gian, tham giàu sang danh tiếng, nên 
quí thầy theo kinh sách phát triển thường sống bệnh tật khổ đau, đi bác sĩ, nằm nhà thương 
và thuốc thang uống không bao giờ dứt.  Nếu muốn biết rõ một vị Thánh Tăng đệ tử của Đức 
Phật thì hãy xem đời sống của họ, họ sống đúng mười Thánh đức Sa Di, không hề vi phạm, 
nhất là ngày ăn một bữa chỉ để nuôi thân, nhưng cũng chính lối sống như vậy tâm họ mới ly 
dục.  Nhờ tâm ly dục nên oai nghi tế hạnh của họ thể hiện rõ ràng qua mọi hành động sống 
mà ai cũng dễ nhận thấy, đó là sống đúng Thánh hạnh của một tu sĩ giải thoát.  Do Thánh 
hạnh này mà không có một người nào dám khinh chê nhạo báng Phật Giáo. 

Hiện giờ Phật Giáo bị mọi người khinh chê, phỉ báng là do những tu sĩ Bà La Môn mượn 
danh Phật Giáo, phá mười Thánh đức giới Sa Di không còn một giới nào là không phạm.  Họ 
sống không hiếu sinh, không buông xả; thân tâm không thanh tịnh, không chân thật, không 
minh mẩn, không thiểu dục, không đơn giản, không sống trầm lặng độc cư, không ly dục, 
không ly tham.  Do không sống đúng đời sống của một tu sĩ Phật Giáo nên họ đánh mất 
Thánh hạnh, khiến cho mọi người khinh chê, phỉ báng và xem thường Phật Giáo.  Trước mặt 
thì họ chấp tay xá lạy, làm ra vẻ kinh trọng, nhưng sau lưng họ xem quí thầy ra gì.  Họ gọi quí 
thầy bằng thằng thầy chùa này, bằng thằng thầy chùa kia, quí Thầy có biết không? 

Chín giới Thánh đức trên đây chưa đủ để xác định cho một vị Thánh Sa Di.  Nếu một tu sĩ 
giữ gìn trọn vẹn chín giới trên đây mà giới thứ mười không tròn đủ thì người tu sĩ này còn cất 
giữ tiền bạc của báu.  Còn cất giữ tiền bạc của báu là chưa sống một đời sống ba y một bát 
của một vị Thánh Tăng Sa Di.  Nếu đời sống của một vị Thánh Tăng chưa ly tham, còn cất 
giữ tiền bạc, chưa có lần nào mặc chiếc y phấn tảo (vải bỏ thô xấu) thì chưa xứng đáng là 
một vị Thánh Tăng.  Nếu đời sống của một vị Thánh Tăng mà sống không ly tham, không 
thiểu dục tri túc, còn cất giữ tiền bạc thì làm sao tâm hồn trắng bạch như võ ốc, phóng 
khoáng như hư không.  Cho nên giới thứ mười Phật dạy: Cấm người tu sĩ không được cất 
giữ tiền bạc của báu.  Không cất giữ tiền bạc của báu là Thánh hạnh ly tham.  Người tu sĩ 
sống được như vậy mới được gọi là Trưởng Lão Thánh Tăng, Thánh Ni. 

Một bậc Thánh Tăng, Thánh Ni là đã ra khỏi cuộc đời đầy ô trược và các ác pháp thì không 
còn bị nô lệ cho tiền bạc, không còn bị nô lệ cho tiền bạc mà còn cất giữ tiền bạc, thì làm sao 
ra khỏi cuộc đời đầy ô trược và ác pháp.  Còn cất giữ tiền bạc là còn bị tiền bạc chi phối tâm 
hồn.  Người còn bị tiền bạc chi phối tâm hồn thì người ấy chưa phải là Thánh Tăng, Thánh 
Ni.  Chính những người mới tu tập mà cất giữ tiền bạc thì tâm hồn còn bị chi phối bởi tiền 
bạc thì làm sao tránh khỏi tâm không phóng dật, phóng niệm.  

Thánh hạnh ly tham mà không giữ trọn vẹn thì đi tu cho mất công và mất thì gian vô ích chứ 
có ích lợi gì cho bản thân.  Muốn đạt được thiền định và Tam minh mà tâm còn phóng dật, 
phóng niệm thì làm sao đạt được thiền định, Tam Minh.  Còn cất giữ tiền bạc thì tâm làm sao 
ly dục được thì tiền bạc là một ác pháp, là một chướng ngại pháp rất lớn cho con đường tu 
tập giải thoát của Phật Giáo.  Tâm không phóng dật, phóng niệm thì tâm sẽ nhu nhuyến dễ 
sử dụng, tâm có nhu nhuyến dễ sử dụng thì mới đạt được chỗ rốt ráo thâm sâu của Đạo 
Phật.  Xưa Đức Phật đã chẳng bảo: Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật.  Bây 
giờ quí vị Tăng, Ni cứ khư khư cất giữ tiền bạc như các nhà sư Đại Thừa, thì làm sao tâm quí 
vị không phóng dật.  Tâm phóng dật thì dù quí vị có tu trăm muôn ngàn kiếp cũng chỉ uổng 
công mà thôi.  Đối với Đạo Phật người tu sĩ còn cất giữ tiền bạc là chưa xứng đáng làm Thầy 
ai cả.  Vì Thánh hạnh ly tham chưa tròn đủ thì người tu sĩ này cũng chỉ là một người tầm 
thường như bao nhiều người khác.  Ngoài chiếc áo cà sa, chiếc đầu cạo trọc, sự hiểu biết 
nhai lại cặn bả của một số kinh sách phát triển và những bài kinh nghi thức tụng niệm của 
Ngọc Lâm quốc sư trong thời đại triều nhà Thanh bên Trung Quốc, chứ tâm họ cũng chỉ là 
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tâm tham, sân, si như bao nhiêu người khác.  Họ không có những kinh nghiệm tu tập giải 
thoát để truyền đạt lại cho chúng ta.  Vì thế họ đâu xứng đáng làm thầy. 

Kính thưa quí vị!  

Khi chưa ra khỏi nhà sanh tử tức là tâm quí vị chưa ly tham đoạn ác pháp thì quí vị còn ham 
thích tiền bạc.  Nếu muốn xa lìa tâm tham thì quí vị phải giữ gìn giới không cất giữ tiền bạc 
cho nghiêm túc. Tại sao các thầy tu theo kinh sách phát triển không ly tâm tham được? Tại vì 
quí thầy còn cất giữ tiền bạc. Cất giữ tiền thì tâm tham làm sao quí thầy lìa được. Vì thế Đức 
Phật chế ra giới cấm này là để giúp cho quí thầy ly tham đoạn ác pháp. 

Một vị được gọi là Thánh Tăng, Thánh Ni mà còn cất giữ tiền bạc thì làm sao gọi là Thánh 
được. Thánh mà còn cất giữ tiền bạc thì đó là Thánh dỏm chỉ là một phàm phu tục tử nên 
còn ham thích sống trong cuộc đời này, cuộc đời đầy ô trược và ác pháp.  Còn cất giữ tiền 
bạc là quí vị chưa muốn ra khỏi biển đời bất tịnh, ô trược nhiều cay đắng và khổ đau. Hầu hết 
các nhà Đại Thừa vẫn còn ham thích lặn hụp trong biển trần tục, nên tiền bạc, chùa to Phật 
lớn họ chưa buông bỏ được. 

Tóm lại Mười Giới Thánh Đức Sa Di mà một người tu sĩ Phật Giáo cũng như người cư sĩ 
muốn tìm tu giải thoát ra khỏi nhà sanh tử luân hồi thì phải giữ gìn trọn vẹn những Thánh 
hạnh này.  Dù tu sĩ hay cư sĩ mà đã giữ trọn vẹn 10 giới cấm này, sống đúng 10 thánh hạnh 
thì chúng tôi bảo đãm con đường giải thoát sẽ không còn xa nữa, chắc chắn họ sẽ đạt được 
kết quả làm chủ thân tâm như ý muốn. 

Mười Giới Thánh Đức Sa Di này, nếu ai sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm trước mặt 
cũng như sau lưng, thì những tu sĩ này là những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni tại thế gian mà 
không còn phải tu tập gì nữa cả.   Còn những ai là tu sĩ mà sống không đúng mười giới 
Thánh Đức này thì chỉ là một loài Ma Ba Tuần trong Phật Giáo. 

Chỉ có mười giới này mà thôi, quí vị cư sĩ sẽ nương vào đó mà chọn cho mình một vị Thầy 
gương mẩu Thánh hạnh, một vị Thánh Tăng, Thánh Ni xứng đáng để cho quí vị cung kính 
cúng dường và tôn trọng ; để cho quí vị lấy đó làm gương hạnh buông xả nơi tâm mình; để 
cho quí vị noi theo gương hạnh đó, thì ngay đó quí vị sẽ tìm ra một lộ trình cứu cánh chân 
chánh cho chính mình.  Chỉ có mười giới này mà thôi, quí vị sẽ nương vào đó mà không còn 
sợ lầm đường, lạc lối, không còn sợ tu sai lạc vào tà giáo ngoại đạo, lạc vào cảnh giới tưởng, 
thiền tưởng, v.v... 

Chỉ có 10 giới này mà thôi, quí vị sẽ nương vào đó mà nhận xét ai là Thánh Tăng, Thánh ni 
và ai là Ma Vương đội lốt Phật Giáo để lừa gạt tín đồ. 

Chỉ có mười giới này mà thôi, Phật Giáo sẽ hưng thịnh hay suy tàn, quí vị đều nhận thấy rất 
rõ ràng, không còn bị ai lừa dối được. 

Những lời tôi nói trên đây có những điều chi sơ sót mong quí vị cảm thông.  Vì ước 
muốn của tôi là tu sĩ Phật Giáo phải ra tu sĩ Phật Giáo, đời thì phải cho ra đời, đạo thì 
phải cho ra đạo, đừng để đạo đời lẫn lộn mà nguy hại đến thanh danh của Phật Giáo. 
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